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                                        TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG
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CHỦ ĐỀ

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

          Thực hiện trong 5 tuần từ tuần 22 đến tuần 26: Từ ngày 10/02/ đến 14/03/ 2025.
          Động vật nuôi trong gia đình có 2 chân ( từ ngày  10- 14/02/2025) (1 tuần)
          Động vật nuôi trong gia đình có 4 chân  ( từ ngày  17-21/02/2025) (1 tuần)
          Động vật sống dưới nước ( từ ngày 24 - 28/02/2025 (1 tuần)
          Ngày hội 08/3 (từ ngày 03-07/03/2025) (1 tuần)
          Động vật sống trong rừng ( từ ngày 10 - 14/03/2025) (1 tuần)
                                     (Cô Bùi Thị Hạnh soạn và dạy)
              KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
                         ( Thực hiện 5 tuần từ ngày 10/02 đến ngày 14/03/ 2025)
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Hoạt động 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	* Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

	MT 3. Trẻ biết được ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau: (Cụ thể về cân nặng, chiều cao phát triển bình thường của lứa tuổi)

- Trẻ trai: 

+ Cân nặng: 12,7 - 21,2 kg

+ Chiều cao: 94,9cm - 111,7cm

- Trẻ gái: 

+ Cân nặng: 12,3 - 21,5 kg

+ Chiều cao: 94,1cm - 111,3cm.
	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (Ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)

- Cân đo trẻ quý 3.


	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi

-Cân đo cho trẻ quý 3


	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học


	- Biết ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người

- Nhận biết trang phục theo thời tiết

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
	- MLMN: Nhắc nhở trẻ và phụ huynh mặc ấm đi tất cho trẻ về mùa đông

- Lồng ghép các tiết học

	b. Giáo dục phát triển vận động

	* Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT 13. Trẻ biết kiểm soát được vận dộng đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	* HĐ học:

-  Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	MT 15. Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập : Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)
	Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)

	* HĐH:
- Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm)

	                               LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	a. Khám phá khoa học

	* Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	

	MT 22. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 


	Trò chuyện sáng theo pp unit chủ đề động vật sống trong gia đình có 2 chân.
KPKH:  
- Tìm hiểu về con vật sống trong gia đình có 4 chân

- Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.

-Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng.
	*HĐ học:
- Trò chuyện sáng theo pp unit chủ đề động vật sống trong gia đình có 2 chân.
KPKH:  
- Tìm hiểu về con vật sống trong gia đình có 4 chân

- Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.

-Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng.

	* Nhận ra mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản

	MT 23. Trẻ nhận ra được một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi
	-Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng 


	* HĐNT: QS cây , con vật

* HĐH: Trò chuyện hàng ngày.

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đắng về toán

	* Nhận biết số đếm, số lượng

	MT 32. Trẻ biết so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn/nhỏ hơn.
	So sánh về độ lớn của 2 đối tượng và nói được từ : To hơn,nhỏ hơn.
	*HĐH:
-  So sánh về độ lớn của 2 đối tượng và nói được từ : To hơn,nhỏ hơn.

	MT 33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: Hình chữ nhật, hình tam giác.


	+ Dạy trẻ nhận biết – Hình chữ nhật –hình tam giác


	*HĐH:

+ Dạy trẻ nhận biết – Hình chữ nhật –hình tam giác.


	c. Khám phá xã hội                                   

	MT 40. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày 8/3
	· Ngày hội 08/3
	*HĐH:KPXH

- Ngày hội  8/3

	                                    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 49. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ.
	Thơ:Đàn gà con, Rong và cá,dán hoa tặng mẹ.

	*HĐ học

- Thơ: Đàn gà con, Rong và cá,dán hoa tặng mẹ.

	MT50. Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Truyện: Cáo thỏ và gà trống, Sự tích con trâu
	* HĐ học

- Truyện: Cáo thỏ và gà trống, Sự tích con trâu

	MT51. Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên truyện: Cáo thỏ và gà trống
	*HĐ mọi lúc mọi nơi

- Tập cho trẻ đóng vai các nhân vật của câu  chuyện: 

- Cáo thỏ và gà trống

	                  LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	* Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)


	- Tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp khi được cô giáo phân công, giao nhiệm vụ (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	- Hoạt động góc:

- Hoạt động vệ sinh



	Quan tâm đến môi trường

	MT 69. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	  KNS: Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.
	- Hoạt động học: 
KNS: Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.


	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe các bài hát:- Gà gáy le te
	* HĐ học: Nghe hát
- Gà gáy le te.

	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 


	-Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát:- Cá vàng bơi
- Ai cũng yêu chú mèo
- Qùa 8/3


	* HĐ học:   Dạy hát: 

- Cá vàng bơi
- Ai cũng yêu chú mèo

- Qùa 8/3

* Mọi lúc mọi nơi

+ Dạy trẻ hát đúng giai điệu bài hát: Một con vịt, Ai cũng yêu chú mèo



	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)


	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc: 
 - Một con vịt.....

 * BDVN cuối chủ đề:cá vàng bơi,một con vịt...
 - NH: Gà gáy le te
- TCAN: Nhảy cha cha cha.

	* HĐ học:

  VĐTN2/4: Một con vịt

  * HĐ học:+ Biểu diễn VN
- Cá vàng bơi.

 - Một con vịt.....
 * NH: Gà gáy le te

 - TCAN: Nhảy cha cha cha.

	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản


	- Vẽ tô màu con gà con 
- Tô màu con hươu cao cổ 
- Vẽ theo ý thích.
	* HĐ học:

- Vẽ tô màu con gà con 
-(Mẫu)

- Tô màu con hươu cao cổ (ĐT)
- Vẽ theo ý thích


	MT 78. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản


	- Cắt dán con cá

	* HĐ học

- Cắt dán con cá.(Mẫu)
- Làm quà tặng mẹ,bà,cô
(ĐT)


K.H CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐV NUÔI TRONG GIA ĐÌNH CÓ 2 CHÂN (1 tuần)                                                           Thời gian thực hiện: từ ngày 10-14/02/2025
	HĐ

         Thứ
	Thứ 2
     
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	              - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
              - Chơi : Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm

              - Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

                                Thứ 2,4,6 tập theo nhạc  với bài “ Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học
	Trò chuyện sáng theo pp unit chủ đề: Động vật sống trong gia đình có 2 chân
	PTNN
  Thơ: Đề tài: Đàn gà con
 
	 PTTC-KNXH:

GDKNS: 

Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gđ


	PTTM
Tạo hình
Đề tài:
Vẽ tô màu con gà con (Mẫu)
	 PTTM
 ÂN:  Đề tài:

VĐTN 2/4:Một con vịt (TT)     

 - Nghe hát:
Gà gáy le te 

( KH)

	Chơi hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai:  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng – Lắp ghép: Xây dựng trại chăn nuôi .

- Góc khoa học và toán : Tìm hiểu về con vật sống trong gia đình có 2 chân, chơi tạo nhóm, chơi chọn màu...
 Đếm đến 5 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật( có 2 chân ). Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện chủ đề..T/C DG: Cắp cua.

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

	Chơi

ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, con gà, con vịt,rau mồng tơi
* HĐTT: Trò chơi cướp cờ,ném vòng cổ chai”
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, gà trong vườn rau, Mèo và chim sẻ....
* CTD: Cô bao quát trẻ chơi.

	Ăn ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Biết trước khi ngủ nằm ngay ngắn và im lặng.

	Hoạt động chiều
	- Làm quen trò chơi mới: TC: Gà trong vườn rau

- Chơi tự do ở các góc

- Vệ sinh TT
	-Ôn bài buổi sáng
- Chơi tự do ở các góc

- Vệ sinh trả trẻ
	Thực hiện vở chủ đề Trang
 ( 21,22)
- Chơi tự do ở các góc

- Vệ sinh trả trẻ
	Thực hiện vở chủ đề Trang
 ( 23)
- Chơi tự do ở các góc

- Vệ sinh trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp 

Vệ sinh tay mặt

* Nêu gương cuối tuần ,trả trẻ


                                               THỂ DỤC SÁNG 
                                   Tập với bài: Tiếng chú gà trống gọi
                       (Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc, Thứ 3,5: tập theo nhịp hô)

   ĐTT1: Nắng đã lên ...................... khắp trời


[image: image1]           
   ĐTC2: Gọi chú  ......................... hô vang 


    ĐTB3: một hai ............... 1 hai: 

                          

                                       
KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC .Chủ đề : Động vật nuôi trong gia đình có 2 chân.
Thời gian thực hiện:Từ ngày 10-14/02/2025.
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	- Góc đóng vai

Chơi nấu ăn ,bán con giống, thức ăn cho con vật nuôi, bác sỹ thú y
	-  Trẻ biết chế biến món ăn từ các con vật nuôi trong gia đình ,bán thức ăn cho vật nuôi và bán con giống, bác sỹ thú y

-  Luyện cách đóng vai, khả năng giao tiếp

-  Dự gìn đồ dùng cẩn thận
	-  Đồ dùng nấu ăn, bán hàng, bác sỹ

-  Góc chơi trong lớp
	*Hđ1:Thỏa thuận và bàn bac trước khi hoạt động

- Trẻ hát bài:”Gà trống mèo con và cún con”

-cho trẻ thảo luận về nội dung bài hát

-cô giới thiệu các góc chơi

-cho trẻ nhận ký hiệu về góc chơi.

*Hđ2:Qúa trình hoạt dộng

-cho trẻ chơi ở các góc mà trẻ thích

Cô chơi cùng trẻ và tạo ra các tình huống để trẻ hứng thú chơi hơn,đồng thời cô bao quát trẻ chơi và động viên khen ngợi trẻ.

*Hđ3:Nhận xét sau khi hoạt động

-cho trẻ đến thăm quan góc chơi đẹp,bạn tổ trưởng góc chơi đó giới thiệu góc chơi của tổ.

-cô nhận xét chung và giáo dục trẻ.

-cho trẻ hát bài:bạn có biết tên tôi và thu dọn đồ chơi.

	- Góc xây dựng ,lắp ghép:

Trại chăn nuôi
	-  Trẻ biết lắp ghép xây dựng trại chăn nuôi

-  Luyện cách lắp ghép, xây dựng

-  Chăm sóc bảo vệ con vật nuôi
	-  Đồ dùng để lắp ghép, xây dựng

-  Góc chơi trong lớp
	

	-  Góc KH: xem tranh ,chữ số , phân nhóm con vật nuôi trong gia đình, trò chơi dân gian
	-  Trẻ biết xem tranh , làm ăng bun, gắn con vật tương ứng số lượng, phân nhóm con vật, chơi ô ăn quan, cắp cua

-  Kỹ năng mở sách,cắt dán,tô viết,quan sát...

-  Giáo dục dự gìn sản phẩm
	-  Tranh ảnh, sách,thẻ lô tô, kéo ,hồ dán...

-  Góc chơi trong lớp
	

	-  Góc âm nhạc-Tạo hình

Vẽ,tô màu,xếp hình, làm con vật bằng lá cây, xé dán, nặn,múa hát
	-  Trẻ biết vẽ ,tô màu ,xếp hình , làm con vật bằng lá cây, nặn, xé dán,múa hát về chủ đề 1 số con vật nuôi trong gia đình

-  Luyện cách vẽ,tô màu, nặn, xé dán, xếp múa hát đúng nhịp

-  Giữ gìn sản phẩm,yêu văn nghệ
	-  Giấy,bút chì,hạt dưa,  giấy màu, đất nặn, , lá cây, thuộc 1 số bài về chủ đề

-  Góc chơi trong lớp
	

	- Góc thiên nhiên 

Chăm sóc con vật nuôi,làm tn
	 -  Trẻ biết chăm sóc cây, chơi câu cá, xếp hột hạt
	-  Đồ dùng làm thí nghiệm, hột hạt,bộ đồ câu cá 

-  Góc chơi ngoài sân
	


                                     Thứ 2 ngày 01 tháng 01 năm 2024
                                                 (Nghỉ tết dương lịch)
                                                                         Thứ 3 ngày 02 tháng 1 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC: 

                                                  Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

                                                        Làm quen văn học: Thơ: 
Đề tài: Đàn gà con

  I. Mục đích yêu cầu: 

       1. Kiến thức:

- Trẻ biết bài thơ ‘’Đàn gà con”, của tác giả: Phạm hổ

- Trẻ thuộc bài thơ và hiểu nội dung bài thơ “10 quả trứng mẹ gà ấp ủ được 10 chú  gà      

con”

-  Biết thể hiện cảm xúc khi đọc bài thơ.                             

       2. Kỹ năng:

- Luyện cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đọc đúng nhịp điệu bài thơ.

- Trẻ thể hiện cảm xúc của mình khi đọc thơ.

       3. Thái độ

       - Trẻ biết chăn sóc và bảo vệ vật nuôi.
   II. Chuẩn bị:
	                Đồ dùng của cô


	Đồ dùng của trẻ

	- Cô đọc thuộc và đọc diễn cảm bài thơ

- Tranh vẽ nội dung bài thơ
- Đàn ghi bài hát: “ Đàn gà con''
	- Tâm thế thoải mái cho trẻ



 III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : ( 1 – 2 p)

- Cho trẻ hát bài: “ Đàn gà con ”

- Các con vừa hát bài hát nói về con  gì?

- Đàn Gà con đang đi đâu.

- Gà là động vật nuôi ở đâu?

- Cô cũng có một bài thơ nói về đàn gà con .Có 10 quả trứng mẹ gà đã ấp ủ ra thành 10 chú gà con rất là đẹp. Đó là  nội dung bài thơ “Đàn gà con’’.

2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe(3 – 4 p)
- Cô đọc cho cả lớp  nghe 1 lần ( Không tranh)

- Cô đọc  cho trẻ nghe lần 2 kết hợp tranh .

2.2 Hoạt động 2:  Đàm thoại - giảng giải - trích  dẫn ( 5–6 p) 

- Cô vừa đọc bài thơ gì ? Do ai sáng tác?

- Trong bài thơ nói về con  gì?

- Trích : “ Mười quả trứng tròn….Ra đủ”

- Gà mẹ có 10 quả gì?

- Mẹ gà ấp 10 quả trứng thành gì?

- Trích dẫn:’Lòng trắng... Mắt đen sáng ngời...’’

- Cô giải thích”Mát dịu” Lông mượt và rất đẹp

“ Sáng ngời”: Mắt rất đen và sáng.

- Lòng trắng và lòng đỏ tạo thành cái gì?
- Cái mỏ,cái chân như thế nào?

- lông có màu  gì?

- Trích đoạn ‘Ơi chú...yêu chú lắm’’

- Gà có mấy chân?

-  Gà đẻ gì?

- Gà là con vật nuôi ở đâu?

- Các con có yêu quý những con gà không  ?

- Giáo dục trẻ biết yêu quý  những chú gà và  biết cách chăm sóc chúng.
2.3 Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ ( 9 -10 phút)

- Trẻ đọc theo hiệu lệnh của cô

- Tổ đọc thơ nối tiếp nhau

- Hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả

-  Nhóm ,cá nhân lên đọc thơ

- Cô chú ý sửa sai và dạy trẻ đọc thơ diễn cảm.

- Cả lớp đọc thơ

3 Kết thúc: ( 1 – 2 phút)

- Hát bài “ Đàn gà con’’
	Trẻ hát cùng cô.

Trẻ trả lời

Trẻ chú ý nghe

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Tổ đọc thơ

Trẻ trả lời

Cả lớp hát và đi ra ngoài.


                                         CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích

* Quan sát:Vườn rau mồng tơi
2.Chơi vận động

* Trò chơi: Mèo đuổi chuột 

3.Chơi tự do
	* Cô và trẻ cùng hát bài: Khúc hát dạo chơi

- Trẻ quan sát vườn rau mồng tơi
- Cô đặt  câu hỏi để trẻ trả lời
- Cô hệ thống lại và Giáo dục trẻ

* Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.-Trẻ chơi:Cô bao quát trẻ .
* Cô chuẩn bị hột hạt, lá cây...cho trẻ

Cô bao quát trẻ chơi


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng- LG: Xây dựng trại chăn nuôi .

- Góc khoa học và toán : T/C: Bắn bi, câu cá. Đếm đến 5 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật( có 2 chân).

- Góc sách truyện: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..T/C DG: Cắp cua.

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau .

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

    1. Ôn bài buổi sáng:
                                        Thơ “ Đàn gà con”

    -HĐ1: Cô giới thiệu tên bài thơ ,tên tác giả

    -HĐ2: Cô cho cả lớp ,tổ ,cá nhân đọc.

   2. Chơi theo ý thích 

   3. Vệ sinh trả trẻ.

  * ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Ở giờ hoạt động học ,trẻ đọc thơ ‘Đàn gà con” đa số trẻ đọc tốt.Tuy nhiên có một số trẻ đọc nhỏ,ít đọc như :Hữu Long,Quân,Lam,Đức.
                                                                                 Thứ 4 ngày 03 tháng 1 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC

                                               Lĩnh vực phát triển TCXH

GDKNS : Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gia đình

I. Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, tiếng kêu, thức ăn... của các con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, trâu, bò…

- Biết được nơi sống của của các con vật.

- Biết các kỹ năng chăm sóc ( cho ăn, tắm rửa, yêu thương....)

2. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời rõ ràng mạch lạc các câu hỏi của cô.

- Rèn kỷ năng quan sát, so sánh, nhận xét các con vật, bắt chước tiếng kêu.

- Luyện kỹ  năng phân biệt ghi nhớ  có chủ định.

3. Thái độ : 

- Yêu quý các con vật, cách chăm sóc,bảo vệ các con vật.

II. Chuẩn bị:

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Tranh vẽ về : Trâu, bò, chó mèo...

- Mỗi trẻ 1 bộ lô tô con vật nuôi trong gia đình có 4 chân đẻ con.

- Đàn ghi bài hát’’ Gà trống, mèo con và cún con”
	 - Tâm thế thoải mái cho trẻ



III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : ( 2 – 3 p)

- Cô và trẻ hát bài ‘’Gà trống mèo con và cún con’’

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về con gì?

- Con Gà có mấy chân? Gà đẻ gì?

- Cún và mèo là con vật mấy chân?

- Chó và mèo đẻ con hay đẻ trứng?

- Những con vật này là động vật nuôi ở đâu?

- Ngoài những con vật đó ra trong gia đình mình có nuôi con gì có 4 chân đẻ con nữa?

Các con mốn biết thì hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu.

2. Nội dung: 

2.1: Hoạt động 1: ( 9 -10 p)

- Trò chơi  “ô cửa bí mật”  - Cho trẻ khám phá ô cửa bí mật xem phía sau  

- Các con nhìn xem ô cửa bí mật có gì?

- Con nhìn xem cô có bức tranh vẽ gì đây?

- Cho trẻ quan sát tranh, nhận xét đặc điểm, cấu tạo, tiếng kêu,...

- Con mèo này như thế nào?

- Mèo có mấy chân?

- Mèo đẻ con hay đẻ trứng ?

- Mèo kêu như thế nào?

- Nuôi mèo để làm gì?

- Các con cùng khám phá xem phía sau ô cửa 

  bí mật còn có cái gì nữa ?

- Cho trẻ kể tên con vật.

- Miêu tả màu sắc, hình dáng, tiếng kêu

- Lợi ích của từng con vật

 ( Cô khái quát lai: những con vật có 4 chân đẻ con gọi là gia súc.)

- Nuôi các con vật đó để làm gì?

- Các con vật nuôi  trong gia đình đều có lợi  

  chúng ta phải làm gì?

- Khi các con vật trở nên hung dữ các con phải 

  tránh xa ra không được đến gần.

* Tương tự cho trẻ quan sát con chó, con bò.

- Giáo dục trẻ.

2.2 Hoạt động 2: Luyện tập củng cố. ( 5 – 6 phút)

- Trò chơi 1: chăm sóc con vật.

- Trò chơi 2: Về đúng  chuồng

3. Kết thúc : ( 1 – 2 phút)

 Trẻ hát bài :'' Gà trống,mèo con và cún con”
	- Trẻ hát 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

Trẻ chú ý trả lời.

Trẻ trả lời

Trẻ chơi trò chơi.

Trẻ hát và đi ra ngoài.


                                    CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng- LG: Xây dựng trại chăn nuôi .

- Góc khoa học và toán : chọn và phân loại động vật( có 2 chân...) Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện,tranh về chủ đề..T/C DG: Cắp cua bỏ giỏ...
- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau .

                                                  CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát:  Vườn hoa

2. Trò chơi vận động: Trò chơi: Lồn cầu vồng

3. Chơi tự do: 
	* Hôm nay cô sẽ cho các con quan sát vườn hoa Tím.

- Ai có nhận xét gì về vườn hoa này.

- Con thấy lá của cây hoa thế nào?

- Hoa có màu gì?...

- Giáo dục trẻ: Chăm sóc bảo vệ hoa

* Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luận chơi.

- Trẻ chơi 2 – 3 lần.

- Cô động viên khuyến kích trẻ chơi.

*  Cô bao quát trẻ chơi.


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

                                               ( SINH HOẠT CHUYÊN MÔN )
                                               * ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
Ở hoạt động chơi ngoài trời hôm nay,đa số trẻ hứng thú chơi trò chơi,rất tích cực và sôi nổi khi chơi.Nổi trội hơn như Trà My,Huyền Trang,Minh Long.
*BP: Cô tuyên dương trẻ để trẻ khác noi theo.
Thứ 5 ngày 04 tháng 1 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

                                    Tạo hình: đề tài : Vẽ tô màu con gà con ( mẫu )
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết cầm bút bằng tay phải vẽ con gà con.

- Biết vẽ các nét xiên, nét tròn.

- Biết chọn màu tô con gà con.

2. Kỹ năng:

- Luyện kỷ năng vẽ nét cong tròn, nét xiên, nét thẳng cho trẻ.

- Luyện kỹ năng tô màu. biết cách bố cục bức tranh.

3. Thái độ:  

- Trẻ yêu quý các con vật nuôi,biết cách chăm sóc và bảo vệ

  - Giáo dục trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.

II.Chuẩn bị:

	                     Đồ dùng của cô
	                Đồ dùng của trẻ

	- Tranh mẫu của cô

- Đàn ghi bài hát ‘’Đàn gà con’’


	· Tâm thế thoải mái cho trẻ  

- Vở tạo hình, bút chì, sáp màu đủ cho trẻ


III. Tiến trình hoạt động.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 1 – 2 p)

- Cho trẻ hát cùng cô bài hát ‘’đàn gà con’’

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Trong bài hát có con gì?

- Gà con như thế nào?

- Các con đã thấy con gà con chưa.

2: Hoạt động.

2.1: Hoạt động 1: Cho trẻ quan sát tranh con gà con

   ( 3 – 4 p)

- Bức tranh cô vẽ con gì đây?

- Nhận xét về những kỹ năng vẽ: cô vẽ bằng những nét gì?
- Cô tô màu như thế nào? 

  phối hợp ra sao?

* Cô vẽ mẫu: Cô cầm bút bằng tay phải , cầm bằng 3 ngón tay , vẽ hình tròn nhỏ làm đầu, hình tròn to làm thân, nét cong làm đuôi, trên đầu vẽ  thêm mắt, mỏ là hình tam giác, vẽ thêm 2 chân ở dưới thân, sau đó chọn màu vàng tô màu.

* Hỏi ý đinh trẻ.

- Cho trẻ nhắc lại cách vẽ, cách tô màu con gà con.

- Cho trẻ tô vẽ trên không?

2.2: Hoạt động 2 : - Trẻ thực hiện  ( 9 -10 p)

- Cô nhắc tư thế ngồi , cách cầm bút 

- Cho trẻ vẽ

- Cô bao quát hướng dẩn trẻ vẽ.
 2.3: Hoạt động3 :Trưng bày sản phẩm ( 4 – 5 p)

-  Trẻ trưng bày sản phẩm lên giá

- Trẻ nhận xét các sản phẩm

- Trẻ có tranh đẹp lên giới thiệu cho cả lớp xem

- Cô nhận xét chung,khen ngợi và động viên trẻ

-  Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật

3. Kết thúc: ( 1 – 2 phút)

 - Cho trẻ làm các chú gà con kêu chiếp chiếp đi kiếm mồi 
	Trẻ hát

Trẻ trả lời.

- 

Trẻ quan sát cô làm mẫu.

Trẻ chú ý theo dõi

2-3 trẻ

Trẻ thực hiện.

Trẻ nhận xét sản phẩm.

Trẻ thực hiện


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng - LG: Xây dựng trại chăn nuôi .

- Góc khoa học và toán : T/C: Đếm đến 5 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật( có 2 chân ). Chơi chọn đúng màu...
- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau .

                                                    CHƠI NGOÀI TRỜI
                                        *Trò chơi cướp cờ,ném vòng cổ chai
I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Kiến thức:
-Trẻ biết chơi trò chơi cướp cờ,ném vòng cổ chai.
2 .Kỹ năng:  

- Hình thành và củng cố cho trẻ kỹ năng ném chính xác cho trẻ.
3. Thái độ:      

-Giáo dục trẻ biết đoàn kết trong khi chơi.

II. Chuẩn bị:

	                  Đồ dùng của cô 

-3 cái chai,9 cái vòng đường kính từ 15-20 cm.

-cờ.
	        Đồ dùng của trẻ 

 -Tâm thế thoải mái.


III Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	*Hoạt động 1: Trò chuyện

-Hát “đi chơi” 

-Hỏi trẻ đang đứng ở đâu?

-Hỏi trẻ thích chơi trò chơi gì?

*Hoạt động 2:Hưỡng dẫn trẻ thực hiện
-Cô hưỡng dẫn trẻ chơi trò chơi “ Ném vòng cổ chai”.

Cô nêu cách chơi,luật chơi, sau đó cho trẻ chơi

-Cô hưỡng dẫn trò chơi cướp cờ .Cô nêu cách chơi,luật chơi, sau đó cho trẻ chơi

*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện

-Cô bao quát 
-Nhận xét ,khen trẻ.

-Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định và đi rửa tay sạch sẽ.
	-Trẻ ra sân  hát  cùng cô

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.

-Trẻ cất đồ chơi cùng cô.


                                                HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Thực hiện vở chủ đề 

Cô hướng dẫn trẻ thực hiện ( trang 23)

-HĐ1: Cô phát vở cho trẻ.

-HĐ2:  Cô hướng dẫn trẻ thực hiện
2. Chơi theo ý thích 

3. Vệ sinh, trả trẻ 

  * ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Ở giờ ăn hôm nay trẻ ăn nhanh và ăn hết khẩu phần ăn của mình.Các bạn ăn tiến bộ hơn như Quốc Bảo Ngọc,Quỳnh Anh.
*BP: Cô khen động viên trẻ.                     
                                                                                      Thứ 6 ngày 05 tháng 1 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

                                      Âm nhạc: Đề tài: VĐTN 2/4:  Một con vịt ( TT)

                                                                                NH: Gà gáy le te (KH)
I. Mục đích yêu cầu :

    1. Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng lời giai điệu bài “ Một con vịt” 

                - Hiểu nội dung bài hát 

                     - Trẻ cảm nhận đ​ược sự yêu thích bài hát khi trẻ  hát.

     2. Kỹ năng:  - Luyện kỹ năng hát đúng và vận động theo nhịp bài hát “Một con vịt”
                       - Rèn kỹ năng thể hiện cảm xúc khi trẻ hát . 

  3. Thái độ:   - Trẻ biết yêu thương và quý trọng các con vật nuôi trong gia đình .

II. Chuẩn bị:

	                     Đồ dùng của cô

- Cô thuộc bài hát : Một con vịt. Gà gáy le te
- Đàn Organ – băng nhạc ghi bài hát trên
	                Đồ dùng của trẻ

· Tâm thế thoải mái cho trẻ  




III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 1 – 2 p)

- Cô cùng trẻ làm tiếng kêu của con vịt “ cạp cạp cạp..” 

- Con gì kêu đó các con.

- Vịt thường hay mò kiếm ăn ở đâu?

- Có bài hát gì nói về những chú Vịt kêu cạp cạp..?

- Đó là nội dung bài hát: “ Một con vịt ” hôm nay cô cháu mình cùng vận động nhé.

2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1:  Vận động theo nhịp2/4 “ Một con vịt ” ( 11 -12 p)

- Cô cho trẻ hát 

- Cho trẻ nêu các cách vận động 

- Để bài hát này hay hơn con nên kết hợp vận 

  động gì?

- Để bài này được hay hơn con nên vận động vỗ tay theo nhịp 2/4.

- Cô cho 1 trẻ hát và vận động ?

- Cô hát  kết hợp vận động.

- Cô vừa hát bài gì?

- Cô hát kết hợp vận động gì?

- Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ thực hiện.( 

  cô chú ý sửa sai cho trẻ )

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc gõ sáng tạo theo nhịp bài hát .

Hỏi trẻ vừa vận động gì?

- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ con vật nuôi 

- Cho cả lớp vận động 1 lần

2.2 Hoạt động 2: NH: Gà gáy le te ( 6 -7 phút)

- Cô làm tiếng gà gáy cho trẻ đoán đó là con gì?

Gà trống gáy để làm gì?

Gà gáy để thức mọi người dậy sớm đi làm nương rẫy đó là nội dung bài hát “ Gà gáy le te” làn điệu dân ca Cống Khao” hôm nay cô hát cho các con nghe nhé

Cô hát múa cho trẻ nghe 2 lần  có đàn

Lần 2 cho trẻ h​ưởng ứng cùng cô.

Hỏi trẻ tên bài hát.tên làn điệu dân ca

Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ vật nuôi

3. kết thúc: ( 1- 2 p)

- Cho trẻ hát “ Một con vịt đi ra ngoài”
	Trẻ kể

 Đi tìm thức ăn.

 Trẻ tự kể tên nhưng con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết

 Trẻ chú ý lắng nghe.

Trẻ nêu theo hiểu biết

Trẻ vận động

Trẻ trả lời theo sự hiểu biết.

Đàn gà con.

 Vận động theo nhịp2/4

Tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 2/4.

Cả lớp vận động

Trẻ lắng nghe

Trẻ hưởng ứng cùng cô

Trẻ hát và đi ra ngoài


CHƠI NGOÀI TRỜI

	1.Hoạt động có mục đích

*Quan sát:Thời tiết

2.Chơi vận động

*Trò chơi: Kéo co
3.Chơi tự do
	* Cô và trẻ cùng ra ngoài sân 

-Trẻ quan sát về  bầu trơi.

- Ai có nhận xét về bầu trời và khí hậu hôm nay

- Bầu trời hôm nay như thế nào?

- Những đám mây màu gì?

- Vì sao hôm nay không có ông mặt trời?....

- Nếu các con chơi ngoài trời mưa thì điều gì xảy ra

- Khí hậu hôm nay như thế nào?

- Gió thổi như thế nào?

- Cho trẻ dự đoán thời tiết ngày hôm sau

- Cô hệ thống lại và giáo dục trẻ 

* Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi, luật chơi

-Cho trẻ chơi 2-3 lần  và  bao quát động viên  trẻ chơi

*Cô chuẩn bị hột hạt,sỏi , kiện, dây thừng ….cho trẻ

Cho trẻ chơi theo ý thích và bao quát trẻ chơi


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng - LG: Xây dựng trại chăn nuôi .

- Góc khoa học và toán : T/C: Đếm đến 5 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật( có 2 chân ). Chơi chọn đúng màu...

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau .

                                                  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.  Lao động VS đồ dùng, đồ chơi:
   - Cô động viên trẻ cùng lao động với cô: lau chùi đồ dùng ,đồ chơi, xếp đồ chơi vào 

     giá, nhắc trẻ nhặt rác bỏ đúng nơi qui định.
   - Cô phân công trẻ làm theo nhóm

2. Vệ sinh tay mặt  trẻ:

   - Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay,lau mặt 

3. Nêu gương cuối tuần.

* Cho trẻ biểu diễn một số tiết mục văn nghệ về chủ đề.

   Cho trẻ biểu diễn xen kẽ một số bài thơ ,bài hát.

* Cho cả lớp cùng hát bài “Hoa bé ngoan”

   - Cho trẻ nhận xét bản thân và bạn trong tuần  thế nào?

   - Cô nêu gương những bạn ngoan,giỏi và động viện trẻ noi theo.

   - Cô phát hoa bé ngoan cho trẻ đạt 3- 4 cờ trở lên.

   - Động viên những trẻ ch​ưa đạt để tuần sau trẻ cố gắng hơn.

   - Cả lớp cùng hát bài “Hoa bé ngoan”
4.Trả trẻ.

Đánh giá trẻ cuối ngày

Ở hoạt động học trẻ đã thực hiện tốt.Nổi trội hơn như :Bảo Châu,Minh,Huyền Trâm.
*BP: Cô động viên,tuyên dương trẻ kịp thời.
K.H CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH  (4 chân) (1Tuần)
                                   Thời gian thực hiện  từ ngày 17- 21/02/2025
	HĐ

         Thứ
	Thứ 2
     
	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6



	              - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

              - Chơi : Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm

              - Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

                                Thứ 2,4,6 tập theo nhạc  với bài  “Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học
	PTNT; KPKH:
Đề tài:
Tìm hiểu các con vật sống trong gđ có 4 chân  

	PTTM

Tạo hình

Đề tài:

Vẽ theo ý thích.

	PTNN:

Truyện: 
Đề tài:Sự tích Con trâu


	PTNT
LQVT
ĐT:Dạy trẻ nhận biết hình chữ nhật,hình tam giác.


	PTTM: ÂN
Đề tài:
DH: Ai cũng yêu chú mèo... (TT)
TCÂN: Ai nhanh nhất

	Chơi hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: Nấu ăn, bán hàng , bác sĩ.

Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây trang trại chăn nuôi 

Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, xem tranh ảnh về con vật, làm allbum, cho trẻ so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5, tách gộp...
Góc âm nhạc- tạo hình: - Vẽ , tô màu các con vật sống trong gia đình.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, con vật

	Chơi

ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Qs con mèo, cây hoa giấy,cây xoài,con chó bông.

HĐTT: Lao động vườn trường.
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,cáo và thỏ..
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ngủ
	- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn (không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Biết trước khi ngủ nằm ngay ngắn và im lặng.

	Hoạt động chiều
	- Làm quen trò chơi mới: TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do ở các góc

- Vệ sinh TT
	-Cho trẻ nghe một số bài hát về con vật.

- Chơi tự chọn ở các góc.-VS,trả trẻ
	-SHCM


	- Thực hiện vở khám phá chủ đề (trang 8,9 ).

- Chơi  cácgóc

-VS,trả trẻ 
	* VSNL

*Vệ sinh tay,mặt

*Nêu gương cuối tuần,trả trẻ.


THỂ DỤC SÁNG
                                    Tập với bài: Tiếng chú gà trống gọi
                        (Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc, Thứ 3,5: tập theo nhịp hô)

ĐTHH: Ò ó o ó ò ....................... ò ó o o: Làm động tác gà gáy

ĐTT1: Nắng đã lên ...................... khắp trời

                              
[image: image2]           
ĐTC2: Gọi chú  ......................... hô vang 


ĐTB3: một hai ............... 1 hai: 

                          

                                                                                                        

KẾ HOẠCH CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:Chủ đề nhánh” Con vật sống trong gia đình có 4 chân”.
Thời gian thực hiện:Từ ngày 08/01- 12/01/2024.
	Nội Dung
	           Yêu Cầu
	Chuẩn Bị
	Tiến trình hoạt động

	* Góc đóng vai:

- Nấu ăn.

- Cửa hàng bán thức ăn cho gia súc

* Góc xây dựng, lắp ghép:

- Xây trại chăn nuôi nhà bé.

*Góc âm nhạc t ạo hình:

- Hát một số bài hát , múa, đọc thơ về chủ đề.

-vẽ, tô màu, nặn... làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.

* Góc khoa học toán:

Đếm các con vật,

gắn số lượng tương ứng, so sánh các con vật

- Xem sách, tranh ảnh, làm album các con vât nuôi trong gia đình.

* Góc thiên nhiên

- Chăm sóc vườn rau.


	- Trẻ thể hiện các vai chơi một cách tự nhiên, thể hiện mối quan hệ tái tạo lại của người lớn

- Biết giao lưu giữa các nhóm chơi

- Trẻ biết tưởng tượng tái tạo lại các khu chăn nuôi cho các con vật.

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng đã học để tạo thành  các con vật nuôi...

- Biết nặn vẽ, xé, cắt dán, tô màu một số con vật nuôi.

- Trẻ biết đếm số lượng các con vật nuôi và gắn số lượng tương ứng

 -Trẻ biết cách giở sách, xem tranh, cắt dán làm an bum về chủ đề 

- Trẻ biết tưới nước, chăm sóc vườn rau


	- Bàn ghế, bộ đồ nấu ăn, các loại thực phẩm lá chả…

- Gạch, đồ chơi  lắp ghép, cây xanh, cây hoa, gạch,…

- Bút màu, đất nặn, keo, kéo  bảng con, các loại hộp…

- Dụng cụ âm nhạc.

- Các loại vật nuôi trong gia đình và các con số từ 1-5.

- Tranh ảnh vềcác con vật nuôi,keo,kéo,gấy A4…

- Bình tưới


	Hoạt động 1:Thỏa thuận và bàn bạc trước khi hoạt động:

- Cô cùng trẻ hát bài “ Gà trống, mèo con và cún con”

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong gia đình.

- Trò chuyện cùng trẻ về góc chơi trong lớp.

* Hoạt động 2: Quá trình hoạt động.

- Cho trẻ về góc chơi theo ý thích.

- Cô đóng vai cùng chơi với trẻ, giúp trẻ thể hiện vai chơi và liên kết giữa các nhóm chơi.

* Hoạt động 3: Nhận xét sau khi hoạt động

- Cô đi từng nhóm nhận xét cách chơi, thái độ chơi của trẻ.

- Cho trẻ tham quan nhóm chơi trẻ thích.

 -Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.


                                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY.
                                                                                     Thứ 2 ngày 08 tháng 1 năm 2024
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  Đón trẻ vào lớp và chơi các đồ chơi trong lớp sau đó tập thể dục sáng.
* HOẠT ĐỘNG HỌC 

                                  Lĩnh vực phát triển nhận thức: KPKH: 

Đề tài: Tìm hiểu về một số con vật nuôi trong gia đình ( 4 chân).

I. Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, tiếng kêu, thức ăn... của các con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, trâu, bò…

- Biết được nơi sống của của các con vật.

2. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời rõ ràng mạch lạc các câu hỏi của cô.

- Rèn kỷ năng quan sát, so sánh, nhận xét các con vật, bắt chước tiếng kêu.

- Luyện kỹ  năng phân biệt ghi nhớ  có chủ định.

3. Thái độ : 

- Yêu quý các con vật, cách chăm sóc,bảo vệ các con vật.

II. Chuẩn bị:

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Tranh vẽ về : Trâu, bò, chó mèo...

- Mỗi trẻ 1 bộ lô tô con vật nuôi trong gia đình có 4 chân đẻ con.

- Đàn ghi bài hát’’ Gà trống, mèo con và cún con”
	 - Tâm thế thoải mái cho trẻ



III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : ( 2 – 3 p)

- Cô và trẻ hát bài ‘’Gà trống mèo con và cún con’’

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về con gì?

- Con Gà có mấy chân? Gà đẻ gì?

- Cún và mèo là con vật mấy chân?

- Chó và mèo đẻ con hay đẻ trứng?

- Những con vật này là động vật nuôi ở đâu?

- Ngoài những con vật đó ra trong gia đình mình có nuôi con gì có 4 chân đẻ con nữa?

Các con mốn biết thì hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu.

2. Nội dung: 

2.1: Hoạt động 1: ( 9 -10 p)

- Trò chơi  “ô cửa bí mật”  - Cho trẻ khám phá ô cửa bí mật xem phía sau  

- Các con nhìn xem ô cửa bí mật có gì?

- Con nhìn xem cô có bức tranh vẽ gì đây?

- Cho trẻ quan sát tranh, nhận xét đặc điểm, cấu tạo, tiếng kêu,...

- Con mèo này như thế nào?

- Mèo có mấy chân?

- Mèo đẻ con hay đẻ trứng ?

- Mèo kêu như thế nào?

- Nuôi mèo để làm gì?

- Các con cùng khám phá xem phía sau ô cửa 

  bí mật còn có cái gì nữa ?

- Cho trẻ kể tên con vật.

- Miêu tả màu sắc, hình dáng, tiếng kêu

- Lợi ích của từng con vật

 ( Cô khái quát lai: những con vật có 4 chân đẻ con gọi là gia súc.)

- Nuôi các con vật đó để làm gì?

- Các con vật nuôi  trong gia đình đều có lợi  

  chúng ta phải làm gì?

- Khi các con vật trở nên hung dữ các con phải 

  tránh xa ra không được đến gần.

* Tương tự cho trẻ quan sát con chó, con bò.

- Giáo dục trẻ.

2.2 Hoạt động 2: Luyện tập củng cố. ( 5 – 6 phút)

- Trò chơi 1: Thi ai nhanh hơn.

- Trò chơi 2: Về đúng  chuồng

3. Kết thúc : ( 1 – 2 phút)

 Trẻ hát bài :'' Gà trống,mèo con và cún con”
	- Trẻ hát 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

Trẻ chú ý trả lời.

Trẻ trả lời

Trẻ chơi trò chơi.

Trẻ hát và đi ra ngoài.




- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng.

- Góc xây dựng - LG: X©y dùng tr¹i ch¨n nu«i .
- Góc khoa học và toán : Chọn và phân loại động vật (có 2 chân , 4 chân), xem tranh ảnh, sách truyện... về chủ đề..T/C DG: Cắp cua.

                                             CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc âm nhạc - tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề
- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau

CHƠI NGOÀI TRỜI

	1 Hoạt động có mục đích 

* Quan sát Con Mèo

2. Trò chơi vận động
*  Trò chơi: Mèo và chim sẻ.
3 Chơi tự do
	- Cho cả lớp hát bài  “ Đi chơi”

- Đàm thoại nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát Con Mèo

- Ai có nhận xét về con Mèo 

- Con Mèo có những bộ phận gì.

- Lông con mèo có màu gì?...

- Giáo dục trẻ/

* Cô hướng dẫn cách chơi 

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi. 

* Cô chuẩn bị hột hạt, lá cây...cho trẻ

Cho trẻ chơi theo ý thích và bao quát trẻ chơi


  HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1.Hướng dẫn trò chơi mới: Ô tô và chim sẻ.
- Cô nêu tên trò chơi

- Hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi
2. Chơi theo ý thích.

3. Vệ sinh trả trẻ.

 *Đánh giá cuối ngày

Ở giờ hoạt động góc trẻ chơi rất hứng thú và liên kết góc chơi tốt,chơi đoàn kết nhau.Những trẻ chơi tốt hơn như Anh Khôi,Quang Trường,Trường An.
*BP: cô khen tuyên dương trẻ.

                                                               Thứ 3  ngày 09 tháng 2 năm 2023
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
* HOẠT ĐỘNG HỌC:

Lĩnh vực phát nhận thức:LQVT

                                   Đề tài: Nhận biết hình tam giác – hình tròn.

                                               Sử dụng các hình học để chắp ghép
I. Mục đích yêu cầu: 

 1 Kiến thức

- Trẻ nhận biết,gọi tên hình tam giác,hình tròn
- TrÎ biết đặc điểm hình tam giác,hình tròn.

- Trẻ biết tìm trong môi trường xung quanh các vật có dạng hình tam giác,hình chữ nhật.
   2 Kỹ năng:  

- Rèn cho trẻ kỹ ghi nhớ,chú ý có chủ định
- Rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ.
 3 Thái độ:

 Trẻ biết vâng lời,chú ý trong giờ học
-Trẻ biết yêu thương kính trọng cô giáo

 II. Chuẩn bị:

	                  Đồ dùng của cô 

- Đàn ghi âm bài hát “Gà trống-mèo con và cún con” 

- Hình tam giác,hình tròn
	        Đồ dùng của trẻ 

 - Hình tam giác,hình tròn


III Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1 Ổn định : (  1- 2 phút)

- Cô cho cả lớp hát bài “Gà trống-mèo con và cún con”

- Cô trò chuyện cùng trẻ
2 Nội dung : 17-20 phút
2.1HĐ1: Dạy trẻ nhận biết hình tam giác,hình tròn
- Cô cầm hình bất kỳ giơ lên cho trẻ quan sát

- Yêu cầu trẻ lấy hình giống cô giơ lên

- Đây là hình gì?

- Hình tam giác có mấy cạnh?

*Tương tự với hình tròn cô đặt câu hỏi tương tự

- Hình tròn có cạnh không?Vì sao lại biết hình tròn không có cạnh.
 2.2 HĐ 2: Nhận biết đặc điểm của hình
- Lăn hình: cho trẻ lần lượt lăn hình tam giác,hình tròn.
- Hình nào lăn được,hình nào không lăn được?

- Cho trẻ quan sát hình,dùng tay sờ vào đường bao hình

=>Hình tam giác, có đường bao thẳng bị vướng.

- Hình tam giác có mấy cạnh?

- Hình tròn cóc cạnh nào không?
=>Cô khái quát lại

* Liên hệ thực tế: Cho trẻ tìm theo yêu cầu xung quanh lớp các vật có dạng hình tam giác,hình tròn.
- 2.3 Hoạt động 3: Luyện tập. ( 3- 5 phút)

 - Trò chơi : Thi ai nhanh
- Các con hãy chọn hình trong rổ đúng với yêu cầu của cô.Khi cô nói hình tam giác hoặc hình tròn các con tìm đúng và giơ lên nhé.

+Trò chơi : gắn hình

- Cô chia cả lớp thành 3 đội chơi ,yêu cầu các con phải nhảy qua 3 vòng thể dục và lên gắn hình theo yêu cầu,đội nào gắn được nhiều đội đó sẽ chiến thắng.

- Cô giáo dục trẻ:
3 Kết thúc: ( 1 - 2 Phút)

 - Cho trẻ hát bài “Gà trống-mèo con và cún con”
	 - Trẻ hát
 - Trẻ lắng ghe.

- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ đếm
- Trẻ đếm
- Trẻ tìm theo yêu cầu
- Trẻ hứng thú chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát và đi ra ngoài


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng.
- Góc xây dựng - LG: Xây dựng trại chăn nuôi .

- Góc khoa học và toán : T/C: So sánh số lượng trong phạm vi 3 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật( có 4 chân ). Chơi chọn đúng màu...

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau
                                                    CHƠI ngoµi trêi
	1. Hoạt động có mục đích.

* Quan sát cây xoài:

2. Trò chơi vận động.

* Trò chơi: Lộn cầu vồng

3. Chơi tự do.
	- Cho cả lớp hát bài “ Em yêu cây xanh”

- Đàm thoại nội dung bài hát.

- Cho trẻ quan sát cây Xoài:

- Cô đặt các câu hỏi, gợi ý trẻ trả lời.

- Cô khái quát lại.

* Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Cô nêu cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và 

cách chơi .

-Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi.


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Cho trẻ nghe một số bài hát về các con vật :

- Cho trẻ hát bài Gà trống mèo con và cún con

- Đàm thoại nội dung bài hát 

- Cô đưa tranh ra đàm thoại nội dung bức tranh

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu phương tiện giao thông

2. Chơi theo ý thích.

3. Vệ sinh trả trẻ.

  *Đánh giá cuối ngày

Ở hoạt động chơi ngoài trời hôm nay,đa số trẻ hứng thú chơi trò chơi,rất tích cực và sôi nổi khi chơi.Nổi trội hơn như Minh Tuệ,San San,Anh Quân.
*BP: Cô tuyên dương trẻ để trẻ khác noi theo.
                                                                    Thứ  4 ngày 10 tháng 1 năm 2024
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  Đón trẻ vào lớp và chơi các đồ chơi trong lớp sau đó tập thể dục sáng.                                      
* HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triễn ngôn ngữ: LQVH

                                Đề tài         Truyện: SỰ TÍCH CON TRÂU
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên chuyện  “sự tích con trâu”
- Trẻ biết tên các nhân vật trong chuyện  hiểu nội dung chuyện nói về vệt dài trắng cổ trâu , trả lời các câu hỏi của cô. 

- Biết con trâu có vệt dài trắng ở cổ là do đâu
2. Kỹ năng :  

- Luyện ngôn ngữ trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc 

- Luyện sự chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ

3. Thái độ :

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

II.  Chuẩn bị: 

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Tranh minh hoạ câu chuyện

- Đàn ghi bài hát “ Con trâu”
	 - Tâm thế thoải mái cho trẻ
 


   III.  Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định: ( 1 – 2 p)
-  Cô cùng trẻ hát bài “ Con trâu”

- Chúng mình vừa hát bài hát nói về con gì.

- Và có một câu chuyện nói về vệt dài trắng cổ trâu đó là chuyện “Sự tích con trâu”  đấy hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe .

2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1:  Cô kể cho trẻ nghe ( 4 – 5 p)

- Cô kể lần 1 không tranh

- Lần 2 kết hợp tranh minh hoạ

2.2: Hoạt động 2: Đàm thoại , trích dẫn  ( 11 -12 phút)

- Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Lớ có hoàn cảnh như thế nào

=> Trích  Ngày xửa ngày xưa ...........nghèo
- Vào một ngày Lang Lớ gặp ai?

- Vợ anh đã làm gì?

=> Trích  Ngủ dậy......không tin vào mắt mình”
-  Vợ chồng sống với nhau nhơ thế nào?

-  Gồm những của cải gì?
=> Trích “Nhà cửa....trâu bò lợn gà”

-  Kẻ xấu đã xúi giục như nào?

=>Trích “Con ong.....tao bắt được mày”

- Sau khi vợ anh bỏ đi của cải như nào?

- Khi con trâu trôi Lang Lớ đã làm gì?

- Và từ đấy con trâu như thế nào?

- Cô nhấn mạnh: Từ đấy con trâu có vệt dài dưới cổ là sự tích từ đây

- Giáo dục trẻ biết ơn những người đã giúp đữ mình
- Hoạt động 3: Cho trẻ xem video về câu chuyện.

3. Kết thúc : ( 1 – 2 p): 

- Cho trẻ hát bài gà trống đi ra ngoài
	1Trẻ đóng vai gà trống

Bác gà trống

Cáo thỏ và gà trống

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời




                                             CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng- LG: X©y dùng tr¹i ch¨n nu«i

- Góc khoa học và toán : Chọn và phân loại động vật ( có 2 chân , 4 chân). Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề....T/C DG: Cắp cua.

- Góc âm nhạc - tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau .

                                                           CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. Hoạt động có mục đích 

* Quan sát “ Cây hoa giấy ”

2. Trò chơi vận động

*  Trò chơi: Trời nắng trời mưa

3. Chơi tự do
	* Cho cả lớp hát bài “ Khúc hát dạo chơi”

- Chúng mình đi chơi ở đâu đây 

- Phía trước các con có cây gì đây

- Ai có nhận xét về cây hoa giấy?

- Cô hệ thống lại các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây.

* Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

* Cô chuẩn bị lá cây , phấn vẽ , kiện.... cho trẻ 

- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi


HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Ôn bài buổi sáng:Truyện “Sự tích con trâu”.

- Cho trẻ nhắc lại tên câu chuyện.

- Cô yêu cầu trẻ nêu tên các nhân vật

- Cho trẻ tập kể theo cô.
 2. Chơi theo ý thích.
 3. Vệ sinh trả trẻ.
                                                                                          Thứ 5 ngày 11  tháng 1 năm 2024
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  Đón trẻ vào lớp và chơi các đồ chơi trong lớp sau đó tập thể dục sáng.                                      
* HOẠT ĐỘNG HỌC
                            Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ   Tạo hình  
                                           Đề tài  : Vẽ theo ý thích (đt)
I.Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức

- Trẻ biết phối hợp các nét, hình cơ bản để tạo nên bức tranh về các con vật theo ý thích của trẻ.

- Trẻ biết phối hợp màu sắc phù hợp.

2. Kĩ năng

- Trẻ biết vẽ sao cho bố cục cân đối

- Luyện kĩ năng vẽ nét xiên, nét thẳng, nét cong tròn.

- Biết tô màu mịn và đẹp

- Rèn cách cầm bút và ngồi đúng tư thế.

3. Thái độ

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật.

-Kiên nhẫn hoàn thành sản phẩm, nhận xét khách quan sản phẩm của mình.

II. Chuẩn bị:
	                        Đồ dùng của cô
	                   Đồ dùng của trẻ

	2 Tranh vẽ:con gà và con chó


	Giấy, màu, bút vẽ.



III.Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định-gây hứng thú:
- Lớp hát bài “ Gà trống-mèo con và cún con”.
- Bài hát nói đến con gì ?
- Con gà thuộc nhóm động vật gì ? 
- Ngoài con gà ra các con còn biết có những con gì nữa ?
- Con mèo,con chó...là những con vật  sống trong gia đình.đó là những con vật có lợi. Hôm nay cô tổ chức hội thi vẽ về những con vật để tặng cho các bác nông dân.
 2:Nội dung

2.1.Hoạt động 1:   Cùng xem tranh về các con vật. 
 - Các con biết không đợt vừa rồi cô được đi tham dự hội thi do các các bác trong thôn tổ chức và các bạn nhỏ ở đây đã vẽ được những bức tranh rất là đẹp và đã tặng cho cô rất nhiều tranh. Các con xem các bạn nhỏ đã tặng cho cô bức tranh gì nào !
- Cô đưa bức tranh vẽ con gà cho trẻ quan sát :
+ Cô rất thích bức tranh vẽ về con gà mà bạn Khánh chi đã tặng cho cô, con xem bức tranh bạn Khánh chi vẽ tặng cô như thế nào ? 
- Tương tự đặt câu hỏi theo nội dung của từng bức tranh 
 - Cô cất tranh hỏi ý định của trẻ sẽ vẽ gì ?
+ Thế con thích vẽ gì ? (con vịt,gà,chó,mèo..)
+ Muốn vẽ được con vịt con sẽ vẽ như thế nào ? 
2.2 : Thi ai khéo tay
 - Trẻ hát bài “ Đàn gà con” và về chỗ ngồi.
 - Trẻ vẽ vào vở cô chú ý quan sát cô đến từng trẻ hỏi trẻ con đang vẽ gì… ? Cô bổ sung ý tưởng của trẻ  
2.3:  Triển lãm tranh 
 - Trẻ treo sản phẩm lên giá, mời trẻ lên nhận xét sản phẩm của mình của bạn – Cô gợi ý giúp trẻ khen trẻ kịp thời 
 - Cô bổ sung và nhận xét chung 
 - Giáo dục trẻ biết lợi ích của các con côn trùng 
3. Kết thúc : Trẻ hát bài đi ra ngoài
	Trẻ trả lời theo ý trẻ
Trẻ mô tả theo suy 
nghĩ
 Trẻ nêu ý định
Trẻ trả lời theo suy
 nghĩ
Trẻ thực hiện theo ý trẻ
Trẻ vẽ vào vở
 Trẻ lên nhận xét sản phẩm.


                                                    CHƠI NGOÀI TRỜI

                                 *Tổ chức cho trẻ: Lao động vườn trường

1. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết nhặt lá khô,nhặt rác, nhổ cỏ ...... bỏ vào thùng rác

- Rèn cho trẻ thói quen vệ sinh sân trường sạch sẽ.

- Trẻ biết tạo môi trường xanh sạch đẹp.

2. Tiến hành:

- Cho lớp lao động

- Cô khuyến khích động viên trẻ .
CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng- LG: X©y dùng tr¹i ch¨n nu«i
- Góc khoa học và toán : So sánh trong phạm vi 3 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật ( có 2 chân , 4 chân), xem tranh ảnh, sách truyện, tranh về chủ đề...TC: Cắp cua...

- Góc âm nhạc - tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau.

- Góc vận động: ném bóng vào rổ...

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Thực hiện vở chủ đề:Trang 8,9.
- Hoạt động 1: Cô hướng dẫn trẻ cắt

- Hoạt động 2:  Trẻ thực hiện 

- Hoạt động 3: Cô nhận xét 

2. Chơi theo ý thích:

- Cô bao quát trẻ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.                     

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ hoạt động ăn hôm nay,trẻ ăn giỏi hơn các ngày khác và ít làm rơi vãi cơm.Một số trẻ ăn nhanh và ăn được nhiều như Thân,Huyền Trang,Hữu Long.
*BP: Cô khen tuyên dương trẻ.
                                                                                  Thứ 6 ngày 12 tháng 1 năm 2024
* Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:  Đón trẻ vào lớp và chơi các đồ chơi trong lớp sau đó tập thể dục sáng.                                      
* HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc.  

Đề tài:  DH: Ai cũng yêu chú mèo (TT)

                                                    T/C: Ai nhanh nhất (KH)

 I. Mục đích yêu cầu 
 1. Kiến thức:

  - Trẻ nhớ tên và hiểu nội dung bài hát “ Ai cũng yêu chú mèo” 

- Trẻ biết cách chơi trò chơi nghe giai điệu đoán tên bài hát cùng cô

  2. Kỹ năng: 

  - Luyện kỹ năng hát đúng  nhịp bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”

  - Rèn kỹ năng thể hiện cảm xúc khi trẻ hát . 

  - Phát triển thính giác cho trẻ khi chơi trò chơi.

  3. Thái độ:  

  - Trẻ biết bảo vệ và quý trọng các con vật nuôi trong gia đình .

II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi bài hát: Ai cũng yêu chú yêu, Nhạc cha cha cha.
	· Tâm thế thoải mái cho trẻ




III. Tiến trình hoạt động:

	                      Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 2 – 3 p)

- Cho trẻ làm tiếng kêu của các con vật: Con Gà trống, con mèo, con chó.

- Có bài hát nói về những chú gà,  mèo con và cún con 

canh gác nhà. Đó là nội dung bài hát: “Ai yêu cũng yêu chú mèo”, mà hôm nay cô sẽ  dạy cho các con hát nhé!

2. Nội dung

2.1: Hoạt động 1:  Dạy hát “Ai cũng yêu chú mèo” ( 9 – 10 p)

- Cô  hát lần 1không đàn.

- Cô hát lần 2 kết hợp đàn và điệu bộ minh  hoạ.

- Hỏi trẻ tên bài hát , tên tác giả

- Cả lớp hát  2 lần  không  đàn

- Cho 3 tổ hát

- Cho 3 nhóm hát.

- Cho cá nhân hát

- Cô chú ý sửa sai và động viên trẻ hát 

- Cô hỏi tên bài hát tên tác giả?

- Cả lớp hát lại lần nữa theo  đàn

- Giáo dục trẻ; Gà trống, Mèo con và cún con là con vật nuôi trong gia đình nên các con phải biết chăm sóc, bảo vệ con vật nuôi.

2.2 Hoạt động 2: TC: “Ai nhanh nhất ( 5 - 6p)
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 3 lần.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. Kết thúc: ( 1 – 2 phút)

- Hát bài “Gà trống mèo con và cún con ” và đi ra ngoài
	- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ hát

- Cả lớp hát

- Trẻ chơi cùng cô.

- Trẻ hát và đi ra ngoài


CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai :  Nấu ăn, bán hàng

- Góc xây dựng- LG: X©y dùng tr¹i ch¨n nu«i
- Góc khoa học và toán : So sánh trong phạm vi 5 và gắn số tương ứng, chọn và phân loại động vật ( có 2 chân , 4 chân), xem tranh ảnh, sách truyện, tranh về chủ đề...TC: Cắp cua...

- Góc âm nhạc - tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong gia đình. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chơi với cát nước , chăm sóc vườn rau.

                                    CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát : Thời tiết
2. Chơi vận động: Trò chơi: Chi chi chành chành.

3. Chơi tự do
	* Các con thấy  hôm nay thời tiết như thế nào?

- Các con nhìn xem bầu trời hôm nay thế nào?

- Các con có thấy ông mặt trời không?

- Vì sao con biết hôm nay trời mưa hay nắng.

- Cô cho trẻ quan sát và nói lên những gì trẻ quan sát từ cây cối để biết được gió..

- Gd trẻ: Chăm sóc và bảo vệ cơ thể.

* Cô giới thiệu trò chơi- cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
*  Cô bao quát trẻ chơi.




HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Vệ sinh trường lớp, vệ sinh tay mặt, nêu g​​ương cuối tuần.

1. Vệ sinh cuối tuần.

   Tiến hành:  - Cô làm vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học sạch sẽ, giặt khăn lau giá góc, cây xanh, cây cảnh...

2. Vệ sinh tay mặt.

- Cô cho trẻ xếp thành hàng theo tổ.

- Cô lau mặt, rửa tay cho từng trẻ sạch sẽ.             

3. Nêu gư​​ơng cuối tuần :

 - Tiến hành : 

 Cô hát cho trẻ nghe bài hát bài hát “ Hoa bé ngoan”

 Cho trẻ nhận xét về mình, về bạn đã ngoan chưa, bạn còn khóc nhè.

 Cô nhận xét trẻ.

  Bình cờ bé ngoan.

Cô phát bé ngoan cho trẻ.

 Động viên khuyến khích trẻ ch​​ưa đ​​ược nhận bé ngoa

* Trả trẻ.                                   

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ hoạt động học,trẻ hát tốt và hát đúng giai điệu.Thể hiện tôt hơn như Thái,Bảo Thy,Trà,Huyền My.

*BP: Cô tuyên dương trẻ trước lớp.                     
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC (1Tuần)
                               Thời gian thực hiện từ ngày 24- 28/02/2025
	HĐ

          Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5
	Thứ 6



	 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm

- Thể dục sáng: Thứ 2,3,5 tập theo nhịp hô

                         Thứ 4,6 tập theo nhạc  với bài “  Cá vàng bơi ”

	Hoạt động học 
	PTNT

KPKH: 
Đề tài:
Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.
	* PTNT:
      Toán : 
Đề tài: So sánh về độ lớn của 2 đối tượng và nói được từ to hơn,nhỏ hơn.
	 PTNN 

Thơ: 
Đề tài:
Rong và cá 

	PTTM:

Tạo hình:
Đề tài:
Cắt dán con cá (mẫu)
	PTTM:
Âm nhạc

Đề tài:

DH:Cá vàng bơi
 TCÂN:Tay ai nhanh,tay ai khéo.


	Chơi

hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai : Nấu ăn, Của hàng bán thức ăn con giống.

- Góc xây dựng - LG:   Xây dựng ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 

- Góc khoa học và toán : Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo, T/C DG: Cắp cua

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu vÒ  các con vËt sống dưới nước....Hát múa các bài trong chủ đề.

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích:  Quan sát thời tiết, Quan sát con cá, QS cây hoa, cây rau.

- HĐTT: Tham quan trạm y tế.
- Trò chơi vận động:   Mèo đuổi chuột, gieo hat, Gà trong vườn rau...
- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời như xít đu, cầu trượt.

	Ăn ngủ
	  Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối đảm bảo ấm áp cho trẻ ngủ

	Hoạt động chiều
	-HDTCM:
Cây nào lá ấy

- Chơi theo ý thích.

-Vệ sinh,tt
	-  Thực hiện vở chủ đề: trang 29, 30
- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh trả trẻ
	ÔBBS:
Thơ: Rong và cá. 
- Chơi theo ý thích.

-Vệ sinh,tt
	- Thực hiện vở chủ đề: trang 31,32
- Chơi theo ý thích

- Vệ sinh trả trẻ   
	- Vệ sinh nhóm lớp 

Vệ sinh tay mặt

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ                                        


THỂ DỤC SÁNG 
                           Thể dục sáng:Trẻ tập theo lời bài hát “ Cá vàng bơi” 

                                             (Thứ 2,4,6 :Tập theo đĩa nhạc

                                            Thứ 3,5: Cô và trẻ tập theo động tác)

- Hô hấp:                                                  

                                                       Làm tiếng gà gáy        

- Động tác tay:                                                 

                        

                            Cb.4          1.3               2

 Hai vây..........Múa tung tăng.

 - Động tác bụng: 

                                                                                

                           

                            

                              Cb.4          1.3               2   

  Hai vây..........sao mà bơi nhanh thế.

- Động tác chân: 

         


                              Cb.4          1.3               2

Cá vàng thấy ...rất nhanh.

- Động tác bật: Cá vàng bắt....sạch trong.

                       

     

                         Cb.4.2          1.3               

KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHỦ ĐỀ: Con vật sống dưới nước
                               Thời gian thực hiện: Từ 15/01-19/01/2024
	Nội Dung
	           Yêu Cầu
	Chuẩn Bị
	Tiến trình hoạt động

	* Góc đóng vai:

- Nấu ăn.

- Cửa hàng bán thức ăn cho gia súc

- Bác sỹ thú y chữa bệnh cho các con vật


*Góc xây dựng, lắp ghép:
- Xây các khu chăn nuôi cho các con vật

- Lắp ghép chuồng trại cho các con vật.


*Góc âm nhạc tạo hình:

- Hát một số bài hát ,múa,đọc thơ về chủ đề.

- Vẽ nặn,tô,cắt dán một số con vật dưới nước

*Góc khoa học toán:

Đếm các con vật, gắn số lượng tương ứng,so sánh các con vật

- Xem sách, tranh ảnh...
	- Trẻ thể hiện các vai chơi một cách tự nhiên,thể hiện mối quan hệ tái tạo lại của người lớn Biết giao lưu giữa các nhóm chơi

- Tái tạo lại hành động thao tác của bác sỹ thú y

- Trẻ biết tưởng tượng tái tạo lại các khu chăn nuôi cho các con vật.

- Khéo léo trong lắp ghép.

- Trẻ hát thuộc bài hát ‘’Gà trống, mèo ...’’.Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng đã học để tạo thành sản phẩm

- Biết nặn vẽ, xé, cắt dán,tô màu một số con vật nuôi...

- Trẻ biết đếm số lượng các con vật nuôi và gắn số lượng tương ứng

 -Trẻ biết cách giở sách, xem tranh, cắt dán làm an bum về chủ đề 


	- Bàn ghế, bộ đồ nấu ăn, các loại thực phẩm lá chả…

- Thức ăn gia súc.

- Đồ chơi bán hàng, đồ chơi bác sỹ.

- Gạch, đồ chơi  lắp ghép, cây xanh, cây hoa, gạch,…

- Bút màu, đất nặn, keo, kéo  bảng con, các loại hộp…

- Dụng cụ âm nhạc.

- Lô tô các con vật thẻ số từ 1-5.

- Tranh ảnh vềcác con vật nuôi,keo,kéo…

Bể nuôi cá, tôm....
	Hoạt động 1:Thỏa thuận và bàn bạc trước khi hoạt động

-Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong gia đình. Giaos dục trẻ chăm sóc các con vật.

- Thế các con có thích chơi ở các góc không?

 - Cô giới thiệu cho trẻ các góc chơi và nội dung trò chơi mới ở các góc.

- Cho trẻ lấy ký hiệu về các góc chơi.

* Hoạt động 2:Quá trình hoạt động

- Cô đóng vai cùng chơi với trẻ, giúp trẻ thể hiện vai chơi và liên kết giữa các nhóm chơi.

* Hoạt động 3: Nhận xét sau khi hoạt động

- Cô đi từng nhóm nhận xét cách chơi, thái độ chơi của trẻ.

- Cho trẻ tham quan nhóm chơi trẻ thích.

 - Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.


Kế hoạch hoạt động từng ngày.
   Thứ 2 ngày 15 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cá vàng bơi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       

Lĩnh vực phát triển nhận thức:

KPKH: Đề tài: Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước.

 I. Mục đích yêu cầu
 1. Kiến thức:

  - Trẻ kể tên được một số con vật sống dưới nước, cá, tôm, cua...

  - Trẻ gọi đúng tên, cấu tạo, hình dạng, màu sắc, thức ăn cảu con vật sống dưới nước.

  - Biết chơi các trò chơi.

  2. Kỹ năng: 

   - Trẻ trả lời rõ ràng mạch lạc các câu hỏi của cô.

   - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, nhận xét các con vật sống dưới nước.

   - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc

  3. Thái độ: 

  - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường nước trong sạch, chăm sóc các con vật

  - Biết các chất dinh dưỡng có trong các loại động vật.

  II. Chuẩn bị:

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Lô tô Cá, tôm ..

- Đàn ghi bài hát  : Cá vàng bơi.

- Máy tính, tranh vẽ 3 ao nước 
	 - Tâm thế thoải mái cho trẻ
 - Lô tô con vật : Tôm, cua... đủ cho trẻ


  III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định : ( 1 – 2 p)
- Cho trẻ hát bài hát cá vàng bơi.

- các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về con gì?

- Cá sống ở đâu?

- Ngoài cá ra còn có con gì sống ở dưới nước  nữa?

- Các con có chăm sóc các con vật sống  dưới nước không?

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các con vật sống dưới nước

2. Nội dung:
2.1 HĐ 1: Quan sát  con vật sống  dưới nước ( 9 -10 p)

- Cô cho các nhóm thảo luận tìm hiểu về con cá, cua, tôm

- Chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm quan sát một con và thảo luận

- Cô  cho trẻ về 3 nhóm thảo luận

- Sau khi thảo luận xong các nhóm đưa con vật của nhóm lên giới thiệu cho cả lớp biết.

- Nhóm của con có con vật gì ?

- Cá có màu gì ?Cá có những đặc điểm gì?

- Cá sống ở đâu?

* Tương tự

( Cô lần lượt cho các nhóm lên thảo luận con vật mà nhóm mình có được)

- Các nhóm bổ sung ý kiến cho nhau

- Cô củng cố cho trẻ nhớ cho trẻ so sánh

Mở rộng : Ngoài các loài động vật vừa quan sát trên còn có các con gì sống dưới nước  mà trẻ biết. cho trẻ kể tên và xem một số hình ảnh trên máy tính.

2.2 Hoạt động 2: Luyện tập củng cố. ( 5 – 6  p)

* Trò chơi 1: Ai nhanh nhất

- Cô nhắc cách chơi và luật chơi.

- Cô cho trẻ chọn và dơ lô tô theo yêu cầu của cô.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

- Trò chơi 2: Bắt con vật về môi trường sống.

- Cô nhắc cách chơi và luật chơi.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. Kết thúc :  ( 1 – 2 p) 

- Trẻ đọc bài thơ:''Rong và cá’’ đi ra ngoài.


	- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe

· Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

· Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý nghe.

- Trẻ chơi.

- Trẻ thực hiện.


                                        CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai : Nấu ăn, Của hàng bán thức ăn con giống.

- Góc xây dựng- LG:   Xây dựng  ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 

- Góc khoa học và toán : Tạo nhóm, chơi thêm bớt trong phạm vi 5... Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, tranh về chủ đề..T/C DG: Cắp cua, thả hình...

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống dưới nước, .Hát múa các bài trong chủ đề.

                                                   CHƠI NGOÀI TRỜI:

	1 .Hoạt động có mục đích 

Quan sát con cá
2 .Trò chơi vận động

Mèo đuổi chuột
3 .Chơi tự do
	* Quan sát con cá

· Cho cả lớp hát bài  “ cá vàng bơi”

· Đàm thoại nội dung bài hát

· Cho trẻ quan sát con cá

· Ai có nhận xét về con cá có những bộ phận gì?

· Giáo dục trẻ.

*  Trò chơi: Mèo đuổi chuột

   -    Cô hướng dẫn cách chơi 

   -     Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời. 

   -     Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi


                                                      HOẠT ĐỘNG CHIỀU 
1. Hướng dẫn trò chơi mới: “ Cây nào lá ấy”

- Tiến hành: sách hướng dẫn thực hiện chương trình trang 45

2 . Chơi tự chọn ở các góc

3. Vệ sinh trả trẻ.

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ hoạt động góc trẻ chơi rất hứng thú và liên kết góc chơi tốt,chơi đoàn kết nhau.Những trẻ chơi tốt hơn như Đô,Hà Vy,Thu Hương.
*BP: cô khen tuyên dương trẻ.

                                                                       Thứ 3 ngày 16 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cá vàng bơi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Làm quen với toán

Đề tài:  Dạy trẻ nhận, biết phân biệt kích thước to hơn, nhỏ hơn,bằng nhau

 I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:

   - Trẻ  nhận biết được to hơn -  nhỏ hơn và bằng nhau

 - Biết sử dụng cặp từ to hơn – nhỏ hơn – bằng nhau

   2. Kỹ năng: 

    - Luyện cho trẻ kỹ năng so sánh to- nhỏ.

    - Phát triển khả năng ghi nhớ có mục đích

   3. Thái độ: 
  - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

  - Biết giữ gìn đồ chơi.

  II.Chuẩn bị:

	                                Đồ dùng của cô
	                Đồ dùng của trẻ


	   - 2 hộp nhỏ bằng nhau, 1 hộp to hơn

  - 2 chiếc kẹo bằng nhau, 1 chiếc bánh to                           hơn

  - 2 búp bê 1 to, 1 nhỏ

- Đàn ghi âm bài hát “Bóng tròn to”
	  - Mỗi trẻ 1 rổ đò chơi có 2 chiếc kẹo bằng                      nhau, 1 chiếc bánh to hơn, 1 quả táo to,

 1 quả táo nhỏ



     III. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1.Ổn định: ( 1-2 phút)
- Cho trẻ hát và chơi trò chơi: “ Bóng tròn to”

- Cô nói quả bóng to

- Cô nói bóng nhỏ

2. Nội dung:

2.1HĐ1: Nhận biết to hơn - nhỏ hơn – bằng nhau  ( 12 -15’)

- Cô mời cả lớp đến sinh nhật Búp bê. Mỗi bạn tặng búp bê chị 1 chiếc kẹo và 1 chiếc bánh cho trẻ bỏ bánh và kẹo vào 2 hộp nhỏ, trẻ chỉ bỏ lọt kẹo vào hộp, còn bánh thì không bỏ vào được

- 2 hộp nhỏ như thế nào?

- Hỏi trẻ vì sao kẹo bỏ đượcmà bánh không bỏ được?

- Cô mang tiết hộp to ra cho trẻ bỏ bánh

- Hỏi trẻ vì sao bánh bỏ vừa hộp này mà không bỏ vừa hộp kia

- Cô cho  Búp Bê em đứng sau Búp bê chị cho trẻ nhận xét

- Cô cho trẻ tặng Búp Bê chị quả ta táo, Búp bê em quả táo nhỏ

- Cô nói “To hơn”

                 “Nhỏ hơn”

                Hoặc cô nói “ Búp bê chị”

                                    “Búp bê em”

2.2 HĐ2: Luyện tập nhân biết to hơn – nhỏ hơn ( 5- 6’)

- Cô rải các hình tròn nhỏ ở góc lớp

- Cô cầm 1 hình dơ lên cho trẻ quan sát

- Cho trẻ tìm hình to hơn hoặc nhỏ hơn hoạc bằng nhau

3. Kết thúc: ( 1-2’)
- Trẻ cất đồ dùng cùng cô
	-Trẻ chơi trò chơi

- Miệng 2 hộp nhỏ bằng nhau

- Miệng hộp nhỏ hơn bánh

-Trẻ trả lời

-Trẻ xếp  so sánh

-Trẻ giơ quả táo to

Trẻ giơ quả táo nhỏ

Trẻ giơ quả táo to

Trẻ giơ quả táo nhỏ

Trẻ quan sát

Trẻ giơ lên và nói to hơn, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng nhau

-Trẻ cất đồ chơi


                                     CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai : Nấu ăn, Của hàng bán thức ăn con giống.

- Góc xây dựng - LG:   Xây dựng  ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 

- Góc khoa học và toán : - Hãy chọn số lượng cho tôi, xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề..T/C DG: Cắp cua, thả hình.

- Góc âm nhạc - tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống dưới nước. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích

* Quan sát:Vườn rau xà lách

2. Chơi vận động

* Trò chơi: Gieo hạt 

3. Chơi tự do
	* Cô và trẻ cùng hát bài: Khúc hát dạo chơi

- Trẻ quan sát vườn rau 

- Cô đặt  câu hỏi để trẻ trả lời
- Cô hệ thống lại và Giáo dục trẻ

* Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

- Trẻ chơi: Cô bao quát trẻ chơi

* Cô chuẩn bị hột hạt, lá cây...cho trẻ

Cô bao quát trẻ chơi


 HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Thực hiện vở chủ đề:

Thực hiện vở chủ đề: trang 29,30
Tiến trình hoạt động 

  + Cô hướng dẫn trẻ cắt

  + Trẻ thực hiện 

  + Cô nhận xét 

    2. Chơi tự chọn các góc: 

    - Cô bao quát trẻ chơi
 3. Vệ sinh, trả trẻ                                                 

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ ăn hôm nay trẻ ăn nhanh và ăn hết khẩu phần ăn của mình.Các bạn ăn tiến bộ hơn như Linh,Đăng,Bảo.

*BP: Cô khen động viên trẻ.                     
                                                                                      Thứ 4 ngày 17 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cá vàng bơi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       

                                               Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: LQVH

Thơ: Đề tài: Rong và cá

    I. Mục đích yêu cầu:
    1. Kiến thức: 

    -  Trẻ nhớ tên bài thơ “ Rong và cá”, TG” Phạm Hổ
    - Trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về đàn cá bơi cùng với cô rong xanh như cô văn công

    - Trẻ đọc thơ diễn cảm thể hiện tình cảm của mình đối với con vật

   2. Kỹ năng:

   - Luyện kỹ năng ghi nhớ cho trẻ.

   -  Luyện cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đúng nhịp điệu bài thơ.
   3. Thái độ :   

   - Trẻ biết  yêu quý ,chăm sóc và bảo vệ các con vật sống d​ưới nước

   II.Chuẩn bị 

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	          - Tranh thể hiện nội dung bài thơ 

          -  Đàn ghi bài hát “Cá vàng bơi”


	- Tâm thế thoải mái cho trẻ


III. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
1. Ổn định :( 1-2p)

- Xin chào mừng các bé đến với chương trình thơ hay cho bé.

- Có các bạn đến từ 3 đội chơi đến từ lớp MG bé C

- Có 3 phần chơi: 

Phần 1: Tai tinh tai thính

Phần 2: Bé tài năng

Phần 3: Bé trổ tài

- Một tràng vỗ tay cho 3 đội chơi.

2: Nội dung:

2.1 HĐ 1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe.( 4-5p)

- Trước khi bước vào chương trình cùng đọc câu thần chú “ Úm ba la”

- Cô có gì đây?

- Cho trẻ quan sát bình đựng cá có cá và cô rong xanh

- Đó cũng là chủ đề ngày hôm nay.

Phần 1: tai tinh tai thính.

- Cho trẻ ngồi bên cô.

- Chương trình tặng các bạn bài thơ?

- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1: và nói tên tác giả, nội dung bài thơ

-  Cô đọc lần 2 cho trẻ về chỗ ngồi, kết hợp tranh minh họa. 
2.2 HĐ 2: Đàm thoại , trích dẫn ( 6-7p)
Phần 2: Tài năng của bé.

- Cô vừa đọc bài thơ gì ? Do ai sáng tác?

- Cô rong xanh sống ở đâu?

- Cô rong xanh đẹp nh​ư thế nào?

- Được thể hiện ở câu thơ nào?

=> Trích “ Có cô rong ........ Đẹp  như tơ nhuộm”

- Đàn cá nhỏ sống ở đâu?

- Đàn cá nhỏ  làm gì bên cô rong xanh?

- Đàn cá nhỏ đẹp như​ thế nào? đuôi cá có màu  gì?

=> Trích “ Một đàn cá .......đuôi đỏ lụa hồng”

- Cá bơi nh​ư thế nào? Có đẹp không?

- Tác giả ví đàn cá uốn mình bên cô rongnhư thế nào?

- Câu thơ nào nói lên điều đó?

=> Trích “ Quanh cô rong đẹp ......văn công”

- Cho trẻ làm cá bơi.

- Cho trẻ nghe bài hát cá vàng bơi và làm động tác cá bơi.

* Giáo dục: Chăm sóc và bảo vệ các loài cá . 

2.3 : HĐ 3: Dạy trẻ đọc thơ .( 9-10p)

- Phần 3 : Bé tài năng

- Cho trẻ đọc thơ 

- Cho từng  tổ đọc nối tiếp câu đoạn 

- Nhóm, cá nhân đọc. (Cô chú ý sửa sai ,động viên trẻ)

- Hỏi trẻ vừa đọc bài thơ gì? TG là ai?

- Cho cả lớp đọc 1 lần theo hình thức nắm tay nhau thành hình vòng tròn to đọc to, vòng nhỏ đọc nhỏ.

3. Kết thúc: (1-2p) Cho trẻ hát bài “ Ronh và cá” và làm đàn cá bơi ra ngoài " 
	Hoạt động của trẻ
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ thực hiện


                                                      CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích 

* Quan sát “ Cây hoa giấy ”

2. Trò chơi vận động

*  Trò chơi: Gà trong vườn rau

3. Chơi tự do
	* Cho cả lớp hát bài “ Khúc hát dạo chơi”

- Chúng mình đi chơi ở đâu đây 

- Phía trước các con có cây gì đây

- Ai có nhận xét về cây hoa giấy?

- Cô hệ thống lại các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây.

* Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

* Cô chuẩn bị lá cây , phấn vẽ , kiện.... cho trẻ 


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai : Nấu ăn, Của hàng bán thức ăn con giống.

- Góc xây dựng- LG:   Xây dựng  ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 

- Góc khoa học và toán : Hãy chọn số lượng cho tôi. Đưa con vật về đúng nhóm, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo về chủ đề..T/C DG: Cắp cua....

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống dưới nước. ...Hát múa các bài trong chủ đề.
                                                  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                                                  Sinh hoạt chuyên môn

                                                ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ hoạt động học ,trẻ đọc thơ ‘Rong và Cá” đa số trẻ đọc tốt.Tuy nhiên có một số trẻ đọc nhỏ,ít đọc như :Hạo Nam,Phúc Thịnh,Đức.

*BP: Cô động viên để trẻ đọc to hơn.                    
                                                                               Thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cá vàng bơi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       

                                       *Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:                      
                                    Tạo hình: đề tài : Cắt dán con cá (M)

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:  

- Trẻ biết cách sử dụng kéo để cắt  giấy màu thành hình  vuông to nhỏ,sau đó cắt chéo  thành hình tam giác tam giác ,sắp xếp và dán lại thành hình con cá.
2. Kỹ năng:   

- Luyện cách cầm kéo và cách cắt dán  phù hợp , đẹp

3. Thái độ:   

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn, biết bảo vệ con vật sống dưới nước

II. Chuẩn bị: 
	                     Đồ dùng của cô

- Tranh mẫu của cô 
- Giấy màu, hồ dán,kéo


	                Đồ dùng của trẻ

- Tâm thế thoải mái cho trẻ  

- Vở tạo hình , các loại giấy màu đủ cho trẻ, hồ dán, kéo, giấy lau tay.


III. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 1 – 2 phút)

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước

- Cho trẻ miêu tả

2.1Hoạt động 1: Quan sát,đàm thoại  tranh trang trí con sao biển ( 3 – 4  p)

- Cô có bức tranh gì đây?

- Bức tranh cô cắt dán con gì đây?

-Cô cắt được những hình gì để tạo thành con cá?

-Cô dán hình con cá như thế nào?

- Các con có muốn cắt dán con cá thật đẹpkhông?

- Cho trẻ nêu ý định 

2.2 Hoạt động 2 :- Trẻ thực hiện  ( 9 -10 phút)

- Cô nhắc tư thế ngồi 

- Cho trẻ cắt dán

- Cô bao quát hướng dẩn trẻ ,quan tâm  đến trẻ yếu

 2.3 Hoạt động3 :Trưng bày sản phẩm ( 4 – 5 p)

-  Trẻ trưng bày sản phẩm lên giá

- Trẻ nhận xét các sản phẩm

- Cô nhận xét chung,khen ngợi và động viên trẻ

- Trẻ có sản phẩm đẹp lên giới thiệu cho cả lớp xem

-  Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật

3. Kết thúc: ( 1 – 2 phút)

 - Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô
	Trẻ trò chuyện cùng cô

Trẻ quan sát và nhận xét.

3-4 Trẻ nêu ý định 

Trẻ thực hiện.

Trẻ trưng bày sản phẩm

Trẻ nhận xét sản phẩm.

Trẻ lên giới thiệu 

Trẻ thu dọn đồ cùng c


CHƠI NGOÀI TRỜI

	1. Hoạt động có mục đích 

* Quan sát “ Cây hoa giấy ”

2. Trò chơi vận động

*  Trò chơi: Gà trong vườn rau

3. Chơi tự do
	* Cho cả lớp hát bài “ Khúc hát dạo chơi”

- Chúng mình đi chơi ở đâu đây 

- Phía trước các con có cây gì đây

- Ai có nhận xét về cây hoa giấy?

- Cô hệ thống lại các câu hỏi.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây.

* Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

* Cô chuẩn bị lá cây , phấn vẽ , kiện.... cho trẻ 

- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi


                                          CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai : Nấu ăn, Của hàng bán thức ăn con giống.

- Góc xây dựng - LG:   Xây dựng  ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 

- Góc khoa học và toán : - Hãy chọn số lượng cho tôi, tạo nhóm, trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, ... về chủ đề..T/C DG: Cắp cua.

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống dưới nước. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

  HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 1. Thực hiện vở chủ đề: trang 31, 32
 Tiến trình hoạt động 

  + Cô hướng dẫn trẻ thực hiện

  + Trẻ thực hiện 

  + Cô nhận xét 

  2. Chơi theo ý thích

  3. Vệ sinh, trả trẻ

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ hoạt động góc trẻ chơi rất hứng thú và liên kết góc chơi tốt,chơi đoàn kết nhau.Những trẻ chơi tốt hơn như Duy,Trường An,Khôi.

*BP: cô khen tuyên dương trẻ.

                                                                       Thứ 6 ngày 19 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

- Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Cá vàng bơi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:       
                                           Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

     Âm nhạc:Đề tài: DH: Cá vàng bơi (TT)
         Trò chơi: Tay ai nhanh,tay ai khéo. 
I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức: 

- Hát đúng lời, hát thuộc bài hát “cá vàng bơi”

- Trẻ biết cách chơi trò chơi 

- Hiểu nội dung bài hát.

  2. Kỹ năng:

  - Luyện kỹ năng hát đúng lời và đúng nhịp bài hát “cá vàng bơi”

  - Rèn kỹ năng thể hiện cảm xúc khi nghe cô hát . 

  3. Thái độ:

  - Trẻ biết yêu thương và quý trọng các con vật.

II. Chuẩn bị :

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Đàn ghi bài hát “ Cá vàng bơi”

- Dụng cụ âm nhạc: mũ múa, phách tre , xắc xô, trống lắc
	- Tâm thế thoải mái cho trẻ


III. Tiến trình hoạt động

	                      Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 1 – 2 p)

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề, về các con vật.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

2. Nội dung:

2. 1: Hoạt động 1: Dạy hát“Cá vàng bơi” ( (9 – 10 p)

- Cô hát  1 lần cho trẻ nghe không đàn.

- Cô giảng nội dung bài hát trẻ hiểu.

- Cô hát cho lớp nghe lần 2 có đàn
- Cho cả lớp 1 lần

- Cho lớp hát lần 2.

- Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ thực hiện.(cô chú ý sửa sai cho trẻ )

- Cho 3 trẻ lên hát .

- Trẻ ở dư​ới lớp nhận xét 

- Cả lớp đứng thành vòng tròn làm động tác cá bơi và hát.

2.2 Hoạt động 2: Trò chơi Tay ai nhanh,tay ai khéo ( 5 – 6 p)

- Cô giới thiệu Cách chơi luật chơi cho trẻ.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3.Kết thúc: (1- 2p)- Cả lớp hát bài “cá vàng bơi” đi ra ngoài.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ hát

-  Trẻ lên hát 

- Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra


CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát : Thời tiết
2. Chơi vận động: Trò chơi: Gieo hạt

3. Chơi tự do
	* Các con thấy  hôm nay thời tiết như thế nào?

- Các con nhìn xem bầu trời hôm nay thế nào?

- Các con có thấy ông mặt trời không?

- Vì sao con biết hôm nay trời mưa hay nắng.

- Cô cho trẻ quan sát và nói lên những gì trẻ quan sát từ cây cối để biết được gió..

- Gd trẻ: Chăm sóc và bảo vệ cơ thể.

* Cô giới thiệu trò chơi- cách chơi

- Cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
*  Cô bao quát trẻ chơi.




CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai : Nấu ăn, Của hàng bán thức ăn con giống.

- Góc xây dựng - LG:   Xây dựng  ao nuôi cá. Lắp ghép đường đi, 

- Góc khoa học và toán : - Hãy chọn số lượng cho tôi, tạo nhóm, trẻ xem tranh ảnh, sách truyện, ... về chủ đề..T/C DG: Cắp cua.

- Góc âm nhạc- tạo hình : VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống dưới nước. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Vệ sinh trường lớp, vệ sinh tay mặt, nêu g​​ương cuối tuần.

1. Vệ sinh trường lớp:
Tiến hành:  - Cô làm vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học sạch sẽ, giặt khăn lau giá góc, cây xanh, cây cảnh...

2. Vệ sinh tay mặt.

- Cô cho trẻ xếp thành hàng theo tổ.

- Cô lau mặt, rửa tay cho từng trẻ sạch sẽ.             

3. Nêu gư​​ơng cuối tuần :

 - Tiến hành : 

 Cô hát cho trẻ nghe bài hát bài hát “ Hoa bé ngoan”

 Cho trẻ nhận xét về mình, về bạn đã ngoan chưa, bạn còn khóc nhè.

 Cô nhận xét trẻ.

  Bình cờ bé ngoan.

Cô phát bé ngoan cho trẻ.

 Động viên khuyến khích trẻ ch​​ưa đ​​ược nhận bé ngoan
* Trả trẻ.                                   
                        KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Ngày hội 08/03 ( 1 TUẦN)
                              Thời gian thực hiện: (Từ ngày 03/3 - 07/3/ 2025)
	HĐ

          Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5
	Thứ 6



	 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm

- Thể dục sáng: Thứ 2,3,5 tập theo nhịp hô

                         Thứ 4,6 tập theo nhạc  với bài “ Qùa 8/3 ”

	Hoạt động học 
	*PTNT:  
KPXH:

Đề tài:
Ngày 8/3
	PTTC

PTVĐ

Đề tài:

VĐCB: Bước lên xuống bục cao (cao 30cm)

TCVĐ: Lộn cầu vồng
	 *PTTM

Tạo hình

Đề tài:Làm quà tặng bà,mẹ và cô.( ĐT)

	*PTNN:
Thơ:

Đề tài: Dán hoa tặng mẹ
	*PTTM:

Âm nhạc

Đề tài:
Dạy hát: “Quà 8/3” (TT) 

TCÂN:nhảy cha cha cha.

	Chơi

hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Bác sĩ, nấu ăn, bán  hàng …
- Góc xây dựng lắp ghép : Xây dựng vườn hoa tặng cô giáo.

- Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, xem tranh ảnh về các loại hoa và những bông hoa đẹp, chơi hộp thả hình,...

- Góc âm nhạc-tạo hình: Tô màu tranh về các loại cây,hoa,quả, hát, đọc thơ...

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.

	Chơi ngoài trời
	1.Hoạt động có mục đích: : Quan sát cây xoài, cây hoa giấy,vườn rau,cây nhãn.

2.HĐTT:Lao động tại vườn trường.

3.TCVĐ: Cây cao, cây thấp, mèo đuổi chuột,giao hạt,lộn cầu vồng

4.Chơi tự do:Trẻ chơi theo ý thích .Cô bao quát trẻ an toàn

	Ăn ngủ
	  Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn( không nói chuyện không nhai nhồm nhoàm không ngậm khi ăn…)

- Biết cất bát thia đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối đảm bảo ấm áp cho trẻ ngủ

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ chơi trò chơi“Nu na nu nống.”
- Chơi theo ý thích.

- VS trả trẻ
	- Thực hiện sách chủ đề trang 13,14

- Chơi theo
ý thích

- VS trả trẻ
	SHCM
	 -  LQBM:

Bài hát: “Quà 8/3”
- Chơi theo ý thích

- VS trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp 

Vệ sinh tay mặt

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ                                        


 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CHỦ ĐỀ
“ Ngày hội 8/3”

1. Kiến thức:

- Trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái

- Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước to hơn,nhỏ hơn, bằng nhau

      - Trẻ biết làm quà tặng mẹ,bà và cô.
      - Trẻ thực hiện được vân động cơ bản ‘bước lên xuống bục cao 30 cm’.

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc bài thơ “Dán hoa tặng mẹ”

- Trẻ nhớ tên bài hát và hát được cùng cô bài “ Quà 8/3”. Biết chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”

- Trẻ biết chơi ở các hoạt động, biết rủ bạn cùng chơi, biết tạo ra sản phẩm

2. Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định.
- Luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Rèn luyện phát triển ngôn ngữ và khả năng so sánh.

- Rèn trẻ sự khéo léo khi làm quà tặng mẹ,bà và cô.

- Luyện cho trẻ kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.

- Luyện cho trẻ hát to rõ ràng và chơi trò chơi thành thảo.
     - Ruyện cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động

3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu thương, kính trọng, vâng lời mọi người

- Biết yêu quí giữ gìn sản phẩm của mình làm ra.

     - Vui vẻ, phấn khởi tham gia các hoạt động

                          THỂ DỤC SÁNG CHỦ ĐỀ NHÁNH : NGÀY HỘI 8/3

                                Thể dục sáng:Trẻ tập theo lời bài hát “ Em yêu cây xanh” 

                                             (Thứ 2,4,6 :Tập theo đĩa nhạc

                                            Thứ 3,5: Cô và trẻ tập theo động tác)

    - Động tác  hô hấp: Cho trẻ làm động tác ngửi hoa hít vào thở ra.




 - Động tác tay.“ Em rất…trên cành”  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Động tác bụng.

  “ Sân chơi…đẹp xinh” 


   - Động tác chân.

                     “Cô giáo…trên  cành” 


- Động tác bật  “Vui mừng….của em” 


KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC. Chủ đề nhánh: Ngày hội 8/3
Thời gian thực hiện:Từ ngày 06/03-10/03/2023

	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động

	Góc đóng vai

- Cửa hàng , 

- Bác cấp dưỡng

-Bác sỹ


	- Trẻ biết nhận vai chơi và thực hiện theo vai của mình


	- Quầy hàng có các loại rau,củ, quả..Đồ dùng nấu ăn,đồ dùng khám bệnh


	Hoạt động:1

Thỏa thuận và bàn bạc  trước khi thỏa thuận:
-Cô cùng trẻ cùng hát bài :

Ngày vui 8/3

-Trò chuyện với trẻ về bài hát

-Cô giới thiệu từng góc chơi cho trẻ và trẻ lấy ký hiệu về góc chơi của mình

Hoạt động 2:

Quá trình hoạt động:

-Sau khi trẻ về gócchơi cô tham gia chơi cùng với trẻ và hướng dẫn trẻ chơi
Hoạt động 3:

Nhận xét sau khi hoạt động:

-Cô nhận xét từng góc chơi sau đó cô cho trẻ đến góc xây dựng để tham quan và kết thúc buổi chơi 

	Góc xây dựng-lắp ghép

- Xây dựng vườn hoa


	- Biết dùng các nguyên liệu khác nhau để xây dựng thành công trình  đẹp


	- gạch, cây xanh,cây hoa, khối gỗ,nhựa các loại, đồ dùng lắp ghép...
	

	Góc khoa học và toán

- Xem tranh ảnh  về ngày 8/3, tranh mùa xuân...xếp lô tô

- Chơi trò 


	-Chơi trò chơi dân gian,biết xem tranh ảnh

-Trẻ biết làm sách về các hoạt động lễ hội của ngày 8/3
	- tranh ảnh các loại, màu giấy A4, tranh tô lô cây xanh,cây rau...
	

	Góc âm nhạc và tạo hình
- Tô màu ,vẽ 
cắt dán về các loại hoa 

-Làm các loại hoa ừ nguyên liệu khác nhau 

-Hát múa về ngày hội 8/3


	- Biết tô màu phân loại các loại hoa theo đặc điểm chung

- Biết làm 1 số loại hoa từ nguyên liệu khác nhau


	- vỏ cây khô, keo dán, giấy màu,phẩm màu ,kéo ,giấy A4...


	

	Góc thiên nhiên
Chăm sóc vườn hoa
	- Trẻ biết tưới nước chăm sóc cho cây


	- Chậu cây xanh ,cây hoa..
	


KẾ HOẠCH HOẠT  ĐỘNG HẰNG NGÀY

                                                                                      Thứ 2 ngày 06 tháng 3 năm 2023

* Đón trẻ, chơi: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp

* Thể dục sáng: Tập với bài : “Em yêu cây xanh”

HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển nhận thức

KPXH

Đề tài: Ngày 8/3

I .Mục đích,yêu cầu:

 1.  Kiến thức:
 -Trẻ  biết ngày 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ,là ngày hội của bà,của mẹ,của cô giáo và các bạn gái.

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày 8/3
2. Kỹ năng:
-  Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ

- Làm phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

3.Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quí, kính trọng, vâng lời mọi người

II . Chuẩn bị: 

	Đồ dùng của cô

      -Tranh ảnh có nội dung về ngày 8/3

      - Tranh tô màu , hoa , thiệp..

      - Bài thơ: “Dán hoa tặng mẹ”

      - Bài hát  “Ngày vui 8/3”
	Đồ dùng của trẻ

- Tâm thế thoải mái cho trẻ hoạt động


III. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1: Ổn định: ( 2-3 phút)
 - Cho trẻ đọc bài thơ: “Dán hoa tặng mẹ”

-Các con vừa đọc bài thơ gì?

-Trong tháng 3 này có ngày lễ gì đặc biệt?

-Ngày 8/3 các con sẽ làm gì?

-Giáo dục trẻ biết yêu thương và kính trọng mọi người

2. Nội dung:

2.1  Hoạt động 1:( 6-7 phút)

Quan sát và trò chuyện

-Cô lần lượt đưa các bức tranh cô đã chuẩn bị và lần lượt cho trẻ quan sát vá đặt câu hỏi:

+Cô có bức tranh vẽ gì đây?

+Các bạn nhỏ đang làm gì ?

+Các bạn làm quà để tặng ai?

+Cô cho trẻ kể một số việc làm của mình nhân ngày 8/3

2.2 Hoạt động 2: Luyện tập( 7- 8’)

Trò chơi : Làm quà tặng mẹ, cô,bà

Cô chia tổ cho trẻ làm quà

+Tổ1:Tô màu tranh

+Tổ 2: cắm hoa

+Tổ 3: làm thiệp

3.Kết thúc: ( 1-2 phút)

 Cô cùng  trẻ  hát bài “Ngày vui 8/3”
	-Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

Trẻ cùng thảo luận và đưa ra các ý kiến

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

-Trẻ kể

· Trẻ thi nhau làm quà

-Hát và đi ra ngoàiTrẻ 


 CHƠI ,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai: Bác sĩ, nấu ăn, bán  hàng …
- Góc xây dựng lắp ghép : Xây dựng vườn hoa tặng cô.

- Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, xem tranh ảnh về mùa xuân và những bông hoa đẹp, chơi hộp thả hình ...

- Góc âm nhạc-tạo hình: Tô màu tranh về các loại cây, hoa, quả, hát, đọc thơ... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.
CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích

* Quan sát: Cây nhãn

2. Trò chơi vận động

* Trò chơi: Cây cao, cây thấp
3. Chơi tự do
	- Cho trẻ hát bài: Em yêu cây xanh

- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát cây nhãn

Ai có nhận xét gì về cây nhãn?

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cho trẻ chơi

* Cô chuẩn bị : Hột hạt, lá cây khô, phấn...

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1.Cho trẻ chơi trò chơi: “Nu na nu nống”

Sách tuyển tập trò chơi 3 - 4 tuổi trang 7

2. Chơi tự do ở các góc

-Cô giới thiệu các góc chơi ,trẻ chơi cô tham gia chơi cùng với trẻ

3. Vệ sinh- Trả trẻ
                                             ĐÁNH GIÁ CUÔI NGÀY
Ở giờ hoạt động góc,trẻ chơi rất tích cực và sau khi chơi cất đồ dùng gọn gàng.Thực hiện tốt hơn như Châu An,Ngọc Linh.

*BP: Cô tuyên dương trẻ.                                              
Thứ 3 ngày 07 tháng 3  năm 2023

* Đón trẻ, chơi: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp

* Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
 * HOẠT ĐỘNG HỌC 

                                              Lĩnh vực phát triển thế chất :

                                                Phát triển vận động:

                            Đề tài : VĐCB: Bước lên xuống bục cao

                                          TCVĐ: Mèo đuổi chuột

 I. Mục đích yêu cầu

 1. Kiến thức:  - Biết tên vận động, thực hiện đúng kỹ thuật vận động cô yêu cầu

- Trẻ biết chơi trò chơi, hứng thú khi tham gia trò chơi cùng cô.

2.Kỹ năng:      

- Luyện kỹ năng cẩn thận, khéo léo.

- Rèn tính tự tin, mạnh dạn cho ter.

3. Thái độ:      - Trẻ có ý thức tổ chức trong khi hoạt động.

II. Chuẩn bị:

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Sân bãi sạch sẽ

- Bục cao 30cm, xắc xô, 

- Âm nhạc ‘Chú voi con”
	- Tâm thế thoải mái cho trẻ

- 20 túi cát, rỗ nhựa.



III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định: ( 1 – 2 phút)

- Trò chuyện về chủ để

2.Nội dung

 2.1: Khởi động: ( 3 - 4 phút)

 - Cho trẻ đi ,chạy theo vòng tròn kết hợp các kiểu 

    đi bằng chân theo hiệu lệnh của cô.

 - Chuyển đội hình thành 3 hàng dọc dàn đều

2.2:  Trọng động: ( 11 – 12 phút)
-  Bài tập phát triển chung




- Tay 1: đưa tay ra trước và lên cao





- bụng 2: 2 tay lên cao,cúi bụng xuống

- chân: 3 tay đưa ra phía trước rồi khuỵu gối


 - Bật 4 : nhảy chụm chân


 


* Vận động cơ bản: “Bước lên xuống bục cao”

- Cô giới thiệu tên bài tập

- Cô cho 2 trẻ lên  trườn về phía trước

- Cho trẻ nhận xét cách thực hiện của bạn.

- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1 không phân tích .

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác: 

* Cô cho trẻ thực hiện :

- Lần lượt 2 trẻ ở 2 đầu hàng lên thực hiện .

- Cho 2 tổ thi đua nhau.

- Cô bao quát sữa sai , hướng dẫn trẻ thực hiện .

- Cho 2 trẻ thực hiện lại 1 lần .

* Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ hiểu.

- Cô cho trẻ chơi.( Cô chú ý bao quát trẻ chơi)

2.3: Hồi tỉnh. ( 2 - 3 phút)

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân      

3 . Kết thúc: (1 - 2 phút)          

- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô                                           
	Trẻ đi theo hiệu lệnh và chuyển đội hình

Trẻ tập theo cô

2 lần x 4 nhịp

2 lần x 4 nhịp

2lần 4 nhịp

4 lần x 4 nhịp

Trẻ tập theo yêu cầu của cô

Trẻ chú ý quan sát xem cô làm mẫu .

Trẻ chơi cùng cô.

Trẻ thực hiện theo yêu cầu.

Trẻ thu dọn đồ dùng


                                     CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai: Bác sĩ, nấu ăn, bán  hàng …
- Góc xây dựng lắp ghép : Xây dựng vườn hoa

- Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, xem tranh ảnh về ngày 8/3,tranh mùa xuân và những bông hoa đẹp, chơi hộp thả hình ...

- Góc âm nhạc-tạo hình: Tô màu tranh về các loại cây, hoa, quả, hát, đọc thơ... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.
                                                   CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích

* Quan sát: Bồn hoa 

2. Trò chơi vận động

* Trò chơi: Nhảy qua suối
3. Chơi tự do
	* Cho trẻ hát bài: Hoa trường em

- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát

- Cho trẻ quan sát vườn hoa gừa

Ai có nhận xét gì về vườn hoa gừa?

 * Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cho trẻ chơi

* Cô chuẩn bị : Hột hạt, lá cây khô, phấn...

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1.Thực hiện sách chủ đề trang 13,14

- Những quả nào đang ở phía sau chiếc hộp? Bé hãy khoanh tròn vào quả đó ở hàng dưới

 2.Chơi tự do các góc
- Cô giới thiệu các góc chơi. Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ

 3. Vệ sinh- Trả trẻ
                                          ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

Ở giờ ăn hôm nay trẻ ăn nhanh và ăn hết khẩu phần ăn của mình.Các bạn ăn tiến bộ hơn như Duy,Uyên,Khôi Nguyên.

*BP: Cô khen động viên trẻ.                     
                                                                         Thứ 4 ngày 08 tháng 3  năm 2023
* Đón trẻ, chơi: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp

* Thể dục sáng: Tập với bài : Em yêu cây xanh
* HOẠT ĐỘNG HỌC

                                   Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ : Tạo hình
Đề tài : Làm quà tặng bà, mẹ, cô(ĐT)

I.Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức: – Trẻ biết cắt dán trang trí, làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo, chị gái và các bạn gái.

– Trẻ biết ngày 8/3 là ngày hội của bà, của mẹ, của cô, của chị và của các bạn gái.

2.Kỹ năng:– Trẻ có kỹ năng cắt dán các hình đơn giản

– Phát triển các khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của mình.

3.Giáo dục:– Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo.

II.Chuẩn bị : 
+Đồ dùng của cô:
–  các loại thiệp;giỏ hoa;tranh vẽ

– Nhạc bài: “Quà 8/3”, “Ngày vui 8/3”, “Bông hoa mừng cô”

+Đồ dùng của trẻ:
– Kéo, giấy màu các loại, giấy nhún, bìa màu, keo, bút màu, kim tuyến,….

III.Tiến trình dạy học:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 2-3') 

- Trẻ hát và vận động theo bài hát “ Quà 8/3”

2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1. Trò chuyện giới thiệu bài (2- 3')

- Các con vừa hát xong bài hát gì?

- Các con có biết sắp tới ngày gì không?

- Bạn nhỏ trong bài hát đã chúc mừng bà, mẹ cô giáo bằng cách nào?

- Bạn nhỏ trong bài hát rất giỏi, chúng mình có muốn giỏi giống bạn nhỏ không. Các con có muốn chúc mừng bà, mẹ, cô giáo ngày 8/3 bằng những món quà không?

-  Hôm nay cô cháu mình cùng làm những món quà để thể hiên tình cảm thân thương dành cho bà, mẹ, cô giáo nhé.

- Cô cho trẻ xem siled hình ảnh các tấm thiệp, bó hoa, bình hoa, tranh ảnh.....

2.2 Hoạt động 2: Quan sát thiệp, tranh ảnh, lọ hoa  gợi ý (2-3’) 

- Cô cho trẻ quan sát thiệp, tranh, lọ hoa do cô chuẩn bị trước để tặng bà, mẹ, cô giáo.

- Cô mang tấm thiệp ra và hỏi trẻ:

+ Đây là gì? Ai có nhận xét về đặc điểm của tấm thiệp này? Được làm bằng chất liệu gì?...

+ Cô giới thiệu và gợi ý cho trẻ một số cách làm thiệp

- Cô mang tranh vẽ hoa ra và hỏi trẻ:

+ Cô có gì đây? Ai có nhận xét gì về bức tranh

+ Tranh vẽ gì? Tô màu gì cho hoa? Cho lá? Các bông hoa cô vẽ như thế nào?

+ Cô giới thiệu và gợi ý cho trẻ cách vẽ, tô màu cho phù hợp, cân đối....

- Cô còn có một món quà dành cho bà, mẹ, cô giáo nữa, các con cùng xem đó là món quà gì nhé.

- Cô mang lọ hoa ra và hỏi trẻ:

- Đây là gì? Ai có nhận xét gì về lọ hoa này? Được cắm hoa gì?....

- Cô giới thiệu và gợi ý cho trẻ cách cắm hoa

   * Hỏi ý định của trẻ . (2 - 3’)

- Các con thích làm món quà gì tặng bà, mẹ, cô giáo ?

- Các con sử dụng những nguyên vật liệu nào ? 

- Con có ý tưởng độc đáo nào để làm những tấm thiệp, bức tranh, lọ hoa đẹp?

(Cô củng cố và mở rộng thêm ý tưởng sáng tạo cho trẻ)

2.3 Hoạt động 3: Trẻ thực hiện (12- 14’)

- Cô cho trẻ chia về nhóm mà trẻ thích để thực hiện.

+ Nhóm làm thiệp

+ Nhóm vẽ tranh

+ Nhóm cắm hoa

- Nhắc trẻ tư thế ngồi.

- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô đi đến các nhóm, gợi ý, tạo cơ hội cho trẻ sáng tạo trên sản phẩm của riêng trẻ.

- Cô mở nhạc nhỏ tạo cảm xúc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp trong lớp khi làm sản phẩm.

2.4 Hoạt động 4 : Nhận xét sản phẩm.(4 - 5’)

- Cô đi đến từng nhóm nhận xét sản phẩm của trẻ.

- Khuyến khích trẻ giới thiệu sản phẩm của mình, của bạn ( gợi ý cho trẻ nói về tình cảm mà bé dành cho bà, mẹ, cô giáo qua sản phẩm tạo hình)

- Cho trẻ vừa đi thành hình tròn vừa hát bài “ Quà 8/3” và để sản phẩm của mình lên bàn quà tặng.

3. Kết thúc: Cho trẻ hát bài: “ Ngày vui 8/3” 
	- Cả lớp hát .

- Trò chuyện cùng với cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát và nhận xét : 

- 3 - 4 trẻ nói lên ý định của mình

- Trẻ về nhóm mà trẻ chọn để thực hiện. 

- Quan sát nhận xét sản phẩm của bạn, giới thiệu sản phẩm của mình.

- Trẻ cầm quà của mình đi thành vòng tròn và hát bài “ quà 8/3”

- Cả lớp hát cùng cô


                                  CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai: Bác sĩ, nấu ăn, bán  hàng …
- Góc xây dựng lắp ghép : Xây dựng vườn hoa tặng cô.

- Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, xem tranh ảnh về ngày 8/3,tranh mùa xuân và những bông hoa đẹp, chơi hộp thả hình ...

- Góc âm nhạc-tạo hình: Tô màu tranh về các loại cây, hoa, quả, hát, đọc thơ... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.
CHƠI  NGOÀI TRỜI

	1.Hoạt động có mục đích

Quan sát: Cây mít

2. Trò chơi vận động

Nhảy qua suối

3. Chơi tự do
	- Cho trẻ hát bài: Đi chơi

- Cô đặt câu hỏi đàm thại cùng trẻ

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Cô nhắc lại một lần để trẻ nhớ

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Cho trẻ chơi

- Cô chuẩn bị : Hột hạt, lá cây khô, phấn...

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

                                                    ( Sinh hoạt chuyên môn.)

                                                 ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

Ở hoạt động học trẻ đã thực hiện tốt.Nổi trội hơn như :Quốc Anh,Duy,Quốc Cường.

*BP: Cô động viên,tuyên dương trẻ kịp thời.
                                                                                         Thứ 5 ngày 9 tháng 3  năm 2023

* Đón trẻ, chơi: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp

* Thể dục sáng: Tập theo nhịp hô
HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Làm quen văn học

Thơ

Đề tài: Dán hoa tặng mẹ (Xuân Tiến)

   I. Yêu cầu

   1. Kiến thức:

-Trẻ biết bài thơ ‘’Dán hoa tặng mẹ”, của tác giả: Xuân Tiến

- Trẻ thuộc và hiểu nội dung bài thơ nói về món quà tặng mẹ nhân ngày 8/3

 -  Biết đọc,ngắt nghỉ đúng câu,biết thể hiện cảm xúc khi đọc bài thơ                            

  2. Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đọc đúng nhịp điệu bài thơ.

 - Trẻ thể hiện cảm xúc của mình khi đọc thơ.

  3. Thái độ:
   - Giáo dục trẻ biết yêu quí và kính trọng mọi người

   II. Chuẩn bị:.

	Đồ dùng của cô

- Cô đọc thuộc thơ,diển cảm thơ

- Tranh vẽ nội dung bài thơ''Dán hoa tặng mẹ
	Đồ dùng của trẻ

- Tâm thế thoải mái cho trẻ hoạt 

động


    III.Tiến trình hoạt động

	                   Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	  1: Ổn định : ( 2-3 phút)
-Cho trẻ hát bài “Quà 8/3”

-Hỏi trẻ tên bài hát?

-Bài hát nói về ngày  gì?

Ngày 8/3 con sẽ làm gì để tặng mẹ,bà,cô giáo

- Cô giới thiệu tên bài thơ,tên tác giả

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: ( 3-4phút)

Đọc thơ cho trẻ nghe.

- Cô cho lớp đọc cùng cô 1 lần
- Cô đọc  cho trẻ nghe 1 lần kết hợp tranh 

2.2 Hoạt động 2: ( 4-5phút)

 Đàm thoại - giảng giải -trích dẫn.
- Cô vừa đọc bài thơ gì ? Do ai sáng tác?

- Trong bài thơ bạn nhỏ đã làm gì tặng mẹ nhân ngày 8/3?

-Trích  :  ”Em làm được cái hoa

                 Cô cho mang về nhà”

· Em bé mang về nhà tặng ai?

· Nhân ngày gì?

Trích: “Nói rằng con biếu mẹ

              Quà ngày 8/3

Từ''biếu'' có nghĩa là tặng mẹ

-Khi nhận được quà mẹ cảm thấy như thế nào?

-Mẹ đã nói gì khi nhận được món quà?

-Trích :   “Xoa đầu em mẹ bảo 

                  Con dán đẹp thế à

                 Mẹ cảm ơn cô giáo 

                Dạy con mẹ tặng hoa”

Giáo dục trẻ phải biết yêu thương và kính trọng mọi người            

2.3 Hoạt động 3: (5-6’)
Dạy trẻ đọc thơ 

-Trẻ đọc theo hiệu lệnh của cô

-Tổ đọc thơ nối tiếp nhau

- Hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả

- Nhóm ,cá nhân lên đọc thơ

- Cô chú ý sửa sai và dạy trẻ đọc thơ diễn cảm.

Củng cố:Cả lớp đọc lại lần nữa

3. Kết thúc: ( 1-2’)
Cho trẻ hát bài''Ngày vui 8/3''
	-Trẻ hát cùng cô 

- Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời theo hiểu biết.

-Trẻ đọc cùng cô

- Trẻ quan sát

-Trẻ khá trả lời

-Trẻ trả lời câu hỏi.

-Trẻ trả lời câu hỏi

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ  trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

.-Cả lớp đọc thơ

-Tổ đọc thơ

-Trẻ trả lời

-Cả lớp đọc thơ

-Trẻ hát và đi ra ngoài


                                           CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁCGÓC

- Góc đóng vai: Bác sĩ, nấu ăn, bán  hàng …
- Góc xây dựng lắp ghép : Xây dựng vườn hoa

- Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, xem tranh ảnh về mùa xuân và những bông hoa đẹp, chơi hộp thả hình ...

- Góc âm nhạc-tạo hình: Tô màu tranh về các loại cây, hoa, quả, hát, đọc thơ... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường
TỔ CHỨCCHƠI  NGOÀI TRỜI

                                       Trò chơi: Bịt mắt đánh trống, kéo mo cau

1. Mục đích – yêu cầu :

+ Kiến thức :

- Trẻ biết tên trò chơi , nắm được cách chơi , luật chơi của trò chơi” Bịt mắt đánh trống”” Kéo mo cau”

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của trò chơi

+ Kỹ năng : 

- Luyện khả năng định hướng trong không gian và sự nhảy cảm của trẻ

+Thái độ :

- Giáo dục trẻ khi chơi biết đòan kết, giúp đỡ nhau khi chơi. Thường xuyên chơi trò chơi giúp cơ thể khỏe mạnh

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

  1.Làm quen bài mới:Âm nhạc: Quà 8/3

*Tiến trình hoạt động:

-Hoạt động 1:- Cô giới thiệu bài hát, tên tác giả

                     - Cô đọc hát cho trẻ nghe

-Hoạt động 2:Dạy trẻ hát

                     -  Cô hát nhắc trẻ hát cùng cô

   2.Chơi tự do các góc

- Cô giới thiệu các góc chơi. Trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ

3. Vệ sinh- Trả trẻ

                                 ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

Ở hoạt động chơi ngoài trời hôm nay,đa số trẻ hứng thú chơi trò chơi,rất tích cực và sôi nổi khi chơi.Nổi trội hơn như Việt Anh,An,Hoàng Anh.

*BP: Cô tuyên dương trẻ để trẻ khác noi theo.
                                                                                    Thứ 6 ngày 10 tháng 3 năm 2023

* Đón trẻ, chơi: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp

* Thể dục sáng: Tập với bài : Em yêu cây xanh

HOẠT ĐỘNG HỌC

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ:

Âm nhạc

Đề tài: Dạy hát: Quà 8/3 ( TT )

     Trò chơi âm nhạc: ai nhanh nhất

I.MụcđíchYêu cầu : 

1 Kiến thức:

 - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.Hát được  bài hát “Quà 8/3”

 - Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc “ai nhanh nhất” .

2. Kỹ năng:

  - Luyện trẻ hát đúng lời, đúng nhạc bài hát

  - Luyện cho trẻ phản ứng kịp thời khi có tín hiệu

3. Thái độ;

  -Giáo dục trẻ yêu quí kính trọng vâng  lời mọi người

II.Chuẩn bị:
	Đồ dùng của cô

-Cô hát diễn cảm bài hát trên
-  nhạc bài hát quà 8/3


	Đồ dùng của trẻ

- Tâm thế thoải mái cho trẻ hoạt động


III. Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: (3- 4 phút)

Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài hát “Quà 8/3”

- Hỏi trẻ: Đó là nhạc bài hát gì?

- Các con đã thuộc bài hát này chưa?

- Cho trẻ hát cùng cô 1 lần

2. Nội dung: 

2.1 Hoạt động 1: Dạy hát: “Quà 8/3”( 9-10 phút)

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần, lần 2 kết hợp điệu bộ

- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

- Cô bắt nhịp cho trẻ hát 2 lần

- Cô mời tổ,nhóm, cá nhân hát

(Cô chú ý sữa sai cho trẻ)

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?

- Củng cố: Cô bắt nhịp cho cả lớp hát lại 1 lân

=>Giáo dục trẻ biết làm quà để tặng mẹ  ngày 8/3

2.2 Hoạt động 2: Trò chơi: Thi ai nhanh( 3-4’)

Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi 

Cô cho trẻ chơi 2 -3 lần

Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi

3.Kết thúc : ( 1-2’)

Cho trẻ hát bài “ Quà 8/3”
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

Cả lớp hát 1 lần

Trẻ trả  lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Cả  lớp hát  2 lần

Tổ, nhóm, cá nhân hát

Trẻ trả lời

- Cả lớp hát 1 lần

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi 2 -3 lần

- Trẻ hát 1 lần


CHƠI,HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc đóng vai: Bác sĩ, nấu ăn, bán  hàng …
- Góc xây dựng lắp ghép : Xây dựng vườn hoa

- Góc khoa học- toán: Chơi lô tô, xem tranh ảnh về mùa xuân và những bông hoa đẹp, chơi hộp thả hình ...

- Góc âm nhạc-tạo hình: Tô màu tranh về các loại cây, hoa, quả, hát, đọc thơ... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh trong trường.
CHƠI NGOÀI TRỜI
	1.Hoạt động có mục đích

* Quan sát: vườn rau

2. Trò chơi vận động

* Trò chơi: NHảy qua suối nhỏ

3. Chơi tự do
	- Cho trẻ ra quan sát vườn rau

Ai có nhận xét gì về vườn rau?

- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi,cách chơi

- Cho trẻ chơi

* Cô chuẩn bị : Hột hạt, lá cây khô, phấn...

- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ


                                            HOẠT ĐỘNG CHIỀU

 1. Vệ sinh trường lớp:

- Chia trẻ  theo từng nhóm, cho trẻ vệ sinh các đồ dùng đồ chơi  trong lớp theo sự hướng  

  Sau đó cho trẻ nhặt rác xung quanh trường bỏ vào thùng rác.

2. Vệ sinh tay, mặt

3. Nêu gương cuối tuần

                + Cho trẻ hát bài và đọc thơ có trong chủ đề.

                 - Các thơ, hát của trẻ xen kẻ nhau.

                 - Hát và đọc thơ theo mọi hình thức.

                + Sau đó cho trẻ nhận ưu, khuyết điểm của mình, của bạn.

                 - Nêu gương những bạn tốt để trẻ học tập.

                 - Bạn trong tuần ngoan, học giỏi cô thưởng phiếu bé ngoan

                 - Động viên, khuyến khích trẻ.

4.Trả trẻ.

                                       ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

  Ở giờ ăn hôm nay trẻ ăn nhanh và ăn hết khẩu phần ăn của mình.Các bạn ăn tiến bộ hơn như Quốc Anh,Châu An,Phương Thùy.

*BP: Cô khen động viên trẻ.                     
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG (1TUẦN)
                               Thời gian thực hiện từ ngày 10-14/03/2025
	HĐ

          Thứ
	Thứ 2

	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5
	Thứ 6



	              - Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.

              - Chơi : Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ điểm

              - Thể dục sáng: Thứ 3,5 tập theo nhịp hô  

                                Thứ 2,4,6 tập theo nhạc  với bài “ Tiếng chú gà trống gọi”

	Hoạt động học 
	PTNT

KPKH: 
Đề tài
Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng

	PTTC
PTVĐ

Đề tài:
VĐCB: 

 Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

TC:Mèo đuổi chuột
	PTTM

- Tạo hình

ĐT: Tô màu con hươu cao cổ

( Mẫu)
	PTNN

Truyện:
Đề tài: Cáo, thỏ và gà trống
TG: Thu Thủy
	PTTM :Âm nhạc
Đề tài: BDVN
 - Cá vàng bơi.

 - Một con vịt....
 * NH: Gà gáy le te

 - TCAN: Nhảy cha cha cha.

	Chơi

hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai : Nấu ăn, bán thức ăn chăn nuôi, bán các con vật. 

- Góc xây dựng - LG:    Xây dựng lăp ghép Vườn bách thú .

- Góc khoa học và toán: Ghép hình con vật, Chơi chọn màu,...T/C DG: Cắp cua.,tách gộp trong phạm vi 5.

- Góc âm nhạc - tạo hình: VÏ, t« mµu, nặn, c¾t d¸n, xÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong rừng...hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc vườn rau .

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, Cây hoa, Quan sát cây nhãn. Trải nghiệm vật chìm nổi, 
-HĐTT: Tham quan cánh đồng lúa
- Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi với nguyên vật liệu và các đồ chơi ngoài trời như xít đu, cầu trượt.

	Ăn ngủ
	  Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, có hành vi văn minh lịch trong giờ ăn ( không nói chuyện …)

- Biết cất bát thìa đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Trẻ được ngủ ngon giấc có đủ chăn gối đảm bảo ấm áp cho trẻ ngủ.

	Hoạt động chiều
	- LQ trò chơi mới: 

Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do
- VS trả trẻ
	-  Thực hiện vở chủ đề: trang 33

- Chơi theo ý thích

 - VS trả trẻ
	LQBM:

Truyện “Cáo, thỏ và gà trống

- Chơi tự do
- VS trả trẻ
	-  Thực hiện vở chủ đề: trang 38

- Chơi theo ý thích 
– VS trả trẻ
	- Vệ sinh nhóm lớp 

- VS tay mặt

- Nêu gương cuối tuần 

- Trả trẻ                                        


                                                THỂ DỤC SÁNG
                                    Tập với bài: Tiếng chú gà trống gọi
                        (Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc, Thứ 3,5: tập theo nhịp hô)

ĐTHH: Ò ó o ó ò ....................... ò ó o o: Làm động tác gà gáy

ĐTT1: Nắng đã lên ...................... khắp trời

                              
[image: image4]           
ĐTC2: Gọi chú  ......................... hô vang 


ĐTB3: một hai ............... 1 hai: 

                          

                                                                                                        

KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC  GÓC CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện:Từ ngày  22-26/01/2024.
	Nội Dung
	           Yêu Cầu
	Chuẩn Bị
	Tiến trình hoạt động

	* Góc đóng vai:

- Nấu ăn.

- Cửa hàng bán thức

  ăn cho gia súc

* Góc xây dựng, lắp ghép:

- Xây vườn bách thú

- Lắp ghép chuồng trại cho các con vật.

* Góc âm nhạc tạo hình:

- Hát một số bài hát ,múa,đọc thơ về chủ đề.

- làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu mở.

- Vẽ nặn,tô,cắt dán một số con vật sống trong rừng.

* Góc khoa học toán:

Đếm các con vật,gắn số lượng tương ứng,so sánh các con vật

- Xem sách, tranh ảnh, các con vât nuôi trong gia đình.

*Góc thiên nhiên
	-Trẻ thể hiện các vai chơi một cách tự nhiên,thể hiện mối quan hệ tái tạo lại của người lớn

- Biết giao lưu giữa các nhóm chơi

- Trẻ biết tưởng tượng tái tạo lại vườn bách thú.

- Khéo léo trong lắp ghép.

- Trẻ hát thuộc bài hát “voi là xiếc’’.Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.

- Trẻ biết sử dụng kỷ năng đã học để tạo thành sản phẩm

- biết dùng các nguyên vật liệu mở để làm các con vật

- Biết nặn vẽ,xé,cắt dán,tô màu một số con vật nuôi.

- Trẻ biết đếm số lượng các con vật nuôi và gắn số lượng tương ứng

 - Trẻ biết cách giở sách, xem tranh, cắt dán làm an bum về chủ đề
Chăm sóc cây xanh
	- Bàn ghế, bộ đồ nấu ăn, các loại thực phẩm lá chả…

- Thức ăn gia súc.

- Gạch, đồ chơi  lắp ghép, cây xanh, cây hoa, gạch,…

- Bút màu, đất nặn, keo, kéo  bảng con, các loại hộp…

- Dụng cụ âm nhạc.

- Các loại vật nuôi trong gia đình và các con số từ 1-5.

- Tranh ảnh vềcác con vật nuôi,keo,kéo,gấy A4…
Bình tưới
	Hoạt động 1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi hoạt động

- Cô cùng trẻ hát bài “Chú voi con”

- Cô cháu mình vừa hát bài hát gì?...

- Thế các con có thích chơi ở các góc không?

 - Cô cho trẻ giới thiệu  các góc chơi .

- Cho trẻ về góc chơi mình thích..

* Hoạt động 2: Quá trình hoạt động

- Cô đóng vai cùng chơi với trẻ, giúp trẻ thể hiện vai chơi và liên kết giữa các nhóm chơi.

* Hoạt động 3: Nhận xét sau khi hoạt động

- Cô đi từng nhóm nhận xét cách chơi, thái độ chơi của trẻ.

- Cho trẻ tham quan nhóm chơi trẻ thích.

 - Trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.


Kế hoạch hoạt động từng ngày.
                                                                                      Thứ 2 ngày 22 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC:
  Lĩnh vực phát triển nhận thức:

KPKH: Đề tài:Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng

 I. Mục đích yêu cầu:

 1.  Kiến thức: 

 - Trẻ biết gọi tên, nhận biết một vài  đặc điểm rõ nét của các con vật như: Biết màu sắc, các bộ phận,...

 2. Kỹ năng:

-   Luyện quan sát ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Luyện kỹ năng miêu tả hình dáng gọi đúng tên con vật 

3. Thái độ: 

-  Trẻ  yêu quý bảo vệ các con vật gần gũi, tránh xa con vật hung dữ 

II. Chuẩn bị: 

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	-  Đàn ghi bài hát “ Chú voi con”  , 

- Mô hình các con vật sống trong rừng 

- Tranh con voi, con khỉ, con hổ, con hươu, con gấu

- Lô tô các con vật sống trong rừng                                                                                                                                            

- Thuộc thơ con vỏi con voi
	 - Tâm thế thoải mái cho trẻ
- Lô tô các con vật sống trong rừng đủ cho trẻ.                                                                                                                                     




III. Tiến trình hoạt động:                 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định: ( 1 – 2 p)

- Cô đọc cùng trẻ:

Hôm nay rừng xanh mở hôi đua tài

Muông thú ca hát đón chào ngày vui”

- Cô cháu mình cùng đi mở hội nào.

- Cho trẻ vào thăm mô hình khu rừng ...

- Các con nhìn xem có những con vật gì đây.     

2. Nội dung:

2.1: Hoạt động 1: QS đàm thoại nội dung tranh (4 – 5 p)

- Cô đưa tranh con hổ ra cho trẻ quan sát gọi tên nhận xét về đặc điểm riêng của con Hổ. 

- Các con nhìn xem cô có con gì đây?

- Con Hổ có những bộ phận gì?

- Lông nó có màu gì?..

- Cô khát quát lại đặc điểm của con hổ 

- Cho trẻ đọc bai thơ con vỏi con voi 

* Cô đua tranh ra giới thiệu tương tự 

- Các tranh khác giới thiệu tương tự

- Cô cho trẻ kể thêm những con vật mà trẻ biết.

* Giáo dục trẻ biết bảo vệ con vật sống trong rừng, không săn bắn chúng và biết tránh xa con vật hung giữ. 

2.2: Hoạt động 2: So sánh  ( 9 – 10 p)

- Voi và Hổ giống nhau điểm nào? khác nhau điểm nào ?

 => Giáo dục trẻ không nên lai gần các con vật hung  dữ   

2.3 Hoạt động 3 : Luyện tập  (4 – 5 p)

- Trò chơi ai nhanh hơn.

-  Trò chơi “ bắt chước tạo dáng cho trẻ tạo dáng các Con vật  

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

3. Kết thúc: ( 1- 2 phút)

- Cho trẻ hát Chú voi con đi ra ngoài.  
	Trẻ thực hiện

Trẻ quan sát và thảo luận tranh

Trẻ trả lời 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ kể 

Trẻ lắng nghe 

Trẻ trả lời

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ hát


                                  CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng lăp ghép vườn bách thú .

  Lắp ghép các kiểu chuồng

- Góc khoa học và toán :  Chọn số lượng cho tôi. Đưa tôi về đúng nơi ở. bé giúp con vật tìm hình, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..Tách gộp trong phạm vi 3.

- Góc âm nhạc- tạo hình : XÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong rừng. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc vườn rau 
                                                  CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích: 

* Quan sát  cây xoài 

 

2. Trò chơi vận động: 

Trò chơi:  Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do
	* Cho cả lớp hát bài “ Em yêu cây xanh”

- Đàm thoại nội dung bài hát 

- Cho trẻ quan sát cây xoài 

- Ai có nhận xét gì về cây xoài

- Cô hệ thống lại và giáo dục trẻ
* Cô giới thiệu  tên trò chơi, luật chơi, cách chơi 
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và 

- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi


                                               HOẠT ĐỘNG CHIỀU

          1. Hướng dẫn trò chơi mới:Trò chơi dân gian:  Bịt mắt bắt dê 
    (Sách tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố 5-6 tuổi- trang 21)
    2. Chơi tự do ở các góc.

     - Cô bao quát trẻ chơi.

   3. Vệ sinh, trả trẻ.

                                                                                      Thứ 3 ngày 23 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

 - Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC :
                                             Lĩnh vực phát triển thế chất :

                                                Phát triển vận động:

                            Đề tài : VĐCB: Ném trúng đích bằng một tay

                                          TCVĐ: Mèo đuổi chuột

 I. Mục đích yêu cầu

 1. Kiến thức:  - Biết tên vận động, biết đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa từ trước vòng ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát về phía đích.
2.Kỹ năng:      

- Luyện kỹ năng ném trúng đích bằng một tay.

- Rèn sức mạnh của bàn tay, bàn chân và định hướng trong không gian.

3. Thái độ:      - Trẻ có ý thức tổ chức trong khi hoạt động.

II. Chuẩn bị:

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Sân bãi sạch sẽ

- Phấn vẽ vạch, xắc xô, 

- Âm nhạc ‘Chú voi con”
	- Tâm thế thoải mái cho trẻ

- 20 túi cát, rỗ nhựa.



III. Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định: ( 1 – 2 phút)

- Trò chuyện về chủ để

2.Nội dung

 2.1: Khởi động: ( 3 - 4 phút)

 - Cho trẻ đi ,chạy theo vòng tròn kết hợp các kiểu 

    đi bằng chân theo hiệu lệnh của cô.

 - Chuyển đội hình thành 3 hàng dọc dàn đều

2.2:  Trọng động: ( 11 – 12 phút)
-  Bài tập phát triển chung




- Tay 1: đưa tay ra trước và lên cao





- bụng 2: 2 tay lên cao,cúi bụng xuống

- chân: 3 tay đưa ra phía trước rồi khuỵu gối


 - Bật 4 : nhảy chụm chân


 


* Vận động cơ bản: “Ném trúng đích bằng 1 tay”

- Cô giới thiệu tên bài tập

- Cô cho 2 trẻ lên thực hiện theo hiểu biết của trẻ.
- Cho trẻ nhận xét cách thực hiện của bạn.

- Cô làm mẫu cho trẻ xem lần 1 không phân tích .

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch và cúi xuống nhặt túi cát. Khi có hiệu lệnh “Chuẩn bị”, cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném”, cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía đích. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.

* Cô cho trẻ thực hiện :

- Lần lượt 2 trẻ ở 2 đầu hàng lên thực hiện .

- Cho 2 tổ thi đua nhau.

- Cô bao quát sữa sai , hướng dẫn trẻ thực hiện .

- Cho 2 trẻ thực hiện lại 1 lần .

* Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ hiểu.

- Cô cho trẻ chơi.( Cô chú ý bao quát trẻ chơi)

2.3: Hồi tỉnh. ( 2 - 3 phút)

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng sân      

3 . Kết thúc : (1 - 2 phút)          

- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô                                           
	Trẻ đi theo hiệu lệnh và chuyển đội hình

Trẻ tập theo cô

2 lần x 4 nhịp

2 lần x 4 nhịp

2lần 4 nhịp

4 lần x 4 nhịp

Trẻ tập theo yêu cầu của cô

Trẻ chú ý quan sát xem cô làm mẫu .

Trẻ chơi cùng cô.

Trẻ thực hiện theo yêu cầu.

Trẻ thu dọn đồ dùng


CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng lăp ghép vườn bách thú .

  Lắp ghép các kiểu chuồng

- Góc khoa học và toán :  Chọn số lượng cho tôi. Đưa tôi về đúng nơi ở. bé giúp con vật tìm hình, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..Tách gộp trong phạm vi 3.
- Góc âm nhạc- tạo hình : XÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong rừng. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc cây xanh
CHƠI ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích 

* Quan sát  cây nhãn
2. Trò chơi vận động: 

*Trò chơi:  Cáo và thỏ
3. Chơi tự do
	* Cho cả lớp hát bài “ Em yêu cây xanh”

- Đàm thoại nội dung bài hát 

- Cho trẻ quan sát cây nhãn
- Ai có nhận xét gì về cây nhãn
- Cô hệ thống lại 
- Giáo dục trẻ
* Cô giới thiệu  tên trò chơi, luật chơi, cách chơi –

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và 

-  Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. - Thực hiện vở chủ đề: trang 33
- Cô cho trẻ ngồi theo nhóm và hướng dẫn trẻ thực hiện

2. Chơi theo ý thích:  
- Trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ trẻ chơi an toàn

3. Vệ sinh, trả trẻ: 

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ ăn hôm nay trẻ ăn nhanh và ăn hết khẩu phần ăn của mình.Các bạn ăn tiến bộ hơn như Anh Đức,Quỳnh Anh,San san.

*BP: Cô khen động viên trẻ.                     
Thứ 4 ngày 24 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

- Đón trẻ: Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
* HOẠT ĐỘNG HỌC 

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

Tạo hình:Đề tài: Tô màu con hươu cao cổ (Mẫu)

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết gọi tên con hươu và đặc điểm nổi bật của con hươu ( cao cổ, có 4 chân sống trong rừng và màu sắc của con hươu)

- Trẻ biết cầm bút bằng tay phải và di kín màu mình con hươu không tô lem ra ngoài.

2. Kỹ năng:

- Luyện  kỹ năng cầm bút tô màu đều tay , không lem ra ngoài.

- Luyện kỹ năng chú ý cho trẻ.

3. Thái độ: 

- Trẻ biết chăm sóc bảo vệ các loại động vật quý hiếm.

- Luyện kỹ năng giữ gìn sách vở cho trẻ.

II . Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- 1-2 tranh tô màu mẫu của cô

- Gi¸ tr​ưng bµy s¶n phÈm
- Đàn ghi bài hát: Đố bạn
	- Bút sáp màu tranh vẽ con hươu

- Tâm thế thoải mái cho trẻ.


     III: Tiến trình hoạt động:
	Ho¹t ®éng cña c«
	Ho¹t ®éng cña trÎ

	1. Ổn định + giới thiệu ( 1-2p)
  * Cho trÎ h¸t bµi “Đố bạn"

- Chúng mình vừa hát bài hát nói về con gì 
   các con.

- Cho trẻ kể tên một số con vật trong rừng  mà trẻ biết

* Giáo dục:  Biết yêu quý bảo vệ động vật trong rừng.

2. Nội dung: ( 13-15p):
2.1:  Ho¹t ®éng 1: (5-7 p) Quan sát tranh mẫu đàm thoại

- Các bạn hãy nhìn lên xem chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tô màu về con vật gì đây nào?

- Cho trÎ quan s¸t  nhận  xét cách tô màu bức tranh  con hươu

- Bức tranh vẽ gì con gì đây nào?

- Cho nêu nhận xét đặc điểm  nổi bật , và màu sắc của con hươu 

- Bức tranh này được tô bằng những màu gì?

- Trẻ đọc thơ  “Vè loài vật” và về chỗ ngồi

2.2. Ho¹t ®éng2: (2-3 p) Cô tô mẫu

-  Cô vừa làm vùa phân tích cho trẻ hiểu tay phải cô cầm bút bằng 3 ngón tay cô tô màu con hươu bằng màu vàng di màu đều tay cô tô từ trên xuống dưới và từ trái qua phải  khi tô đến bên đường vẽ thì  di nhẹ nhàng .

- Để tô màu được bức tranh con hươu thì các con cầm bút tay nào ?  các con chọn màu gì để tô, tô từ đâu trước  

- Di màu bằng cách nào để màu không bị lem ra ngoài?

2.3. Ho¹t ®éng 3: TrÎ thùc hiÖn. (8- 10p )

- C« hư​ớng dÉn trÎ c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót, c¸ch t« mµu đánh nền bè côc tranh.

- C« bao qu¸t, theo dõi hướng dẫn trẻ tô màu gióng mẫu cô
2.3. Ho¹t ®éng 4:  Trưng bày nhận xét sản phẩm nhËn xÐt s¶n phÈm.( 3-5 phút)
 - TrÎ tr​ng bµy s¶n phÈm.

 - Trẻ  lựa chọn bức tranh trẻ thích vµ nhËn xÐt tranh.

 -  Vì sao con thích tranh này?

- Cho chủ nhân lên giới thiệu tranh

- C« nhËn xÐt chung.

3. KÕt thóc: ( 1p) 

- Cho trẻ hát bài: Đố bạn, đi ra ngoài
	- TrÎ hát cïng c«.

- TrÎ tr¶ lêi 

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trưng bày sản phẩm

- TrÎ nhËn xÐt s¶n phÈm.
- TrÎ h¸t cùng cô


                                         CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng lăp ghép vườn bách thú. Lắp ghép các kiểu chuồng

- Góc khoa học và toán :  Chọn số lượng cho tôi. Đưa tôi về đúng nơi ở. bé giúp con vật tìm hình, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..Tách gộp trong phạm vi 3.

- Góc âm nhạc- tạo hình: XÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong rừng. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc cây xanh

CHƠI  NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích: 

* Quan sát vật chìm nổi 

 

2. Trò chơi vận động: 

Trò chơi:  Cáo và thỏ
3. Chơi tự do
	* Cho cả lớp hát bài “Điều kỳ diệu”

- Đàm thoại nội dung bài hát 

- Cho trẻ quan sát vật chìm nổi
- Ai có nhận xét gì về vật ...
- Cho trẻ lên trải nghiệm mẫu.
- Cho trẻ về nhóm cùng trải nghiệm.

- Cô đến từng nhóm động viên trẻ.
* Cô giới thiệu  tên trò chơi, luật chơi, cách chơi 

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.

* Cô giới thiệu một số đồ chơi ngoài trời và 

- Cho trẻ chơi cô bao quát trẻ chơi


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

      SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở hoạt động học hôm nay,trẻ  đã biết cách tô màu và tô đều màu.Tuy nhiên có một số trẻ còn chưa biết cách tô như Hữu Long,Đức Anh,Hạo Nam.

*BP: Cô động viên,hướng dẫn sát hơn những trẻ chưa biết cách tô.                   
Thứ 5 ngày 25 tháng 01 năm 2024
*Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

- Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”
*HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triễn ngôn ngữ: LQVH

Truyện :Đề tài : Cáo, thỏ và gà trống

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên chuyện  “Cáo, thỏ và gà trống”, TG: Thu Thủy 

- Trẻ biết tên các nhân vật trong chuyện hiểu nội dung chuyện, trả lời các câu hỏi của cô. 

- Biết chó, gấu là người nhút nhát, gà trống là người dũng cảm giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn

2. Kỹ năng :  

- Luyện ngôn ngữ trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc 

- Rèn kỹ năng, chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ

3. Thái độ :

- Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ tính dũng cảm, tự tin, đoàn kết, biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.

II.  Chuẩn bị: 

	                Đồ dùng của cô
	                 Đồ dùng của trẻ

	- Tranh minh hoạ câu chuyện

- Đàn ghi bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”
	 - Tâm thế thoải mái cho trẻ
 


III.  Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định: ( 1 – 2 p)
-  Chào mừng các con đến với chương trình “Khu vườn cổ tích”.

- Hôm nay khu vườn cổ tích có rất nhiều bài hát hay và những câu chuyện thú vị dành tặng cho các con. 

- Trước khi đến câu chuyện ngày hôm nay, các con cùng hát vang bài hát “Gà trống, mèo con và cún con” nào.

- Động viên khen trẻ. 

- Và sau đây xin mời các con đến khu vườn cổ tích qua câu chuyện “Cáo, thỏ và gà trống”

2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1:  Cô kể cho trẻ nghe ( 4 – 5 p)

- Cô kể lần 1 không tranh

- Cô vừa kể câu chuyện “Cáo, thỏ và gà trống”

- Cô kể lần 2: Kết hợp với hình ảnh trên powerpoint.
* Giảng nội dung: Câu chuyện kể về bạn thỏ hiền lành có ngôi nhà bằng gỗ và con cáo gian ác có ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà cáo tan ra thành nước Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra khỏi nhà. Chó và bác Gấu đã có lòng tốt giúp Thỏ nhưng vì nhút nhát nên không đuổi được Cáo đi. Và cuối cùng nhờ vào lòng dũng cảm của Anh Gà Trống đã đuổi được Cáo đi và Thỏ lại trở về ngôi nhà của mình và rất biết ơn những người bạn tốt.
2.2: Hoạt động 2: Đàm thoại , trích dẫn  ( 11 -12 phút)

- Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Thỏ và Cáo có ngôi nhà bằng gì?

- Các con có biết nhà Cáo làm bằng băng là như thế nào không?

- Giải thích : Băng có nghĩa là khi trời rét nước gặp nhiệt độ thấp sẽ đông cứng lại gọi là băng. Hiện tượng đóng băng thường diễn ra vào mùa đông. Khi mùa xuân đến thời tiết ấm áp thì băng sẽ tan chảy thành nước.
- Cho trẻ xem video hiện tượng băng tan.

- Vì sao Thỏ lại ko có nhà để ở?

=> Trích:  Ngày xửa ngày xưa ...........vừa đi vừa khóc

- Thỏ vừa đi vừa khóc, thế ai đã giúp đỡ Thỏ?

- Chó và Bác gấu có đuổi được Cáo không? vì sao?

=> Trích: Thỏ ngồi dưới gốc ...................... chạy mất

- Ai đã đuổi được Cáo ra khỏi nhà thỏ?

- Vì sao Anh gà trống đuổi được Cáo ra khỏi nhà Thỏ?

=> Trích: Có 1 anh gà trống ............ngôi nhà của mình

- Đúng rồi! Bạn Chó và bác Gấu tuy tốt bụng nhưng còn nhút nhát nên chưa đuổi được Cáo. Còn bạn Gà trống chẳng những tốt bụng mà còn rất dũng cảm nên đã đuổi được Cáo và lấy lại nhà cho Thỏ.

- Các con ạ, bạn bè là phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không tranh giành đồ chơi và không đánh bạn. Có như thế thì bạn mới yêu thương mình.
- Cô mời chúng mình cùng làm chú gà trống đuổi Cáo gian ác đi giúp thỏ nhé “ Cúc cù cu cu.....ra ngay”

- Các con vừa làm chú gà trống rất giỏi. 

- Lần 3: Cho trẻ nghe câu truyện bằng video

3. Kết thúc : ( 1 – 2 p): 

- Cho trẻ hát bài “Con gà trống” đi ra ngoài
	Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ quan sát và lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ xem video

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ thực hiện

Trẻ chú ý xem 

Trẻ hát và đi ra ngoài


                                       CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng lăp ghép vườn bách thú .

  Lắp ghép các kiểu chuồng

- Góc khoa học và toán :  Chọn số lượng cho tôi. Đưa tôi về đúng nơi ở. bé giúp con vật tìm hình, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..Tách gộp trong phạm vi 3.

- Góc âm nhạc- tạo hình : XÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong rừng. ...Hát múa các bài trong chủ đề.
                                                     CHƠI NGOÀI TRỜI

    * LAO ĐỘNG TẠI VƯỜN TRƯỜNG                        

  I. Mục đích yêu cầu: 

 1. Kiến thức:
-Trẻ biết lao động vừa sức tạo được môi trường sạch.

-Dạy trẻ biết được ý nghĩa của việc thu gom rác ở sân trường giúp cho sân trường luôn sạch sẽ.

-Biết được sống trong môi trường sạch sẽ sẽ tốt cho sức khỏe.

2 .Kỹ năng:  

- Hình thành và củng cố cho trẻ kỹ năng lao động.

3. Thái độ:      

-Giáo dục trẻ có thói quen bỏ rác đúng nơi qui định

-Trẻ hài lòng và tự hào vì đã góp phần làm cho sân trường sạch sẽ.

II. Chuẩn bị:

	                  Đồ dùng của cô 
- 2 thùng rác,chổi quét,xúc rác ,khẩu trang.
	        Đồ dùng của trẻ 

 - Tâm thế thoải mái.


III Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	*Hoạt động 1: Trò chuyện

-Hát “đi chơi” 

-Hỏi trẻ đang đứng ở đâu?

-Sân Trường dùng để làm gì?

-Làm thế nào để sân trường sạch sẽ?

*Hoạt động 2:Hưỡng dẫn trẻ thực hiện

-Cô có các dồ dùng gì đây?

-Tại sao cần phải có các đồ dùng này?

-Trước khi thu gom rác cần đeo khẩu trang ,sắn cao tay áo trước khi quét rác .Quét rác vào cái hốt rác sau đó đổ vào thùng.

*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện

-Cô cho trẻ xếp thành 3 tổ thu gom rác.

-Cô bao quát giúp đỡ trẻ thực hiện

-Nhận xét ,khen trẻ.

-Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định và đi rửa tay sạch sẽ.
	-Trẻ ra sân  hát  cùng cô

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.

-Trẻ cất đồ chơi cùng cô.


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Thực hiện vở chủ đề: trang 38

- Hoạt động 1: Cô giới thiệu về con voi, Cô tô màu con voi

- Hoạt động 3: Cô cho trẻ tô
- Hoạt động 4: Kết thúc
- Cô cho trẻ ngồi theo nhóm và hướng dẫn trẻ thực hiện

2. Chơi theo ý thích:  
- Trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ trẻ chơi an toàn

3. Vệ sinh trả trẻ: 

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ hoạt động góc,trẻ chơi rất tích cực và sau khi chơi cất đồ dùng gọn gàng.Thực hiện tốt hơn như Minh Long,Ngoc,Tiến Minh.

*BP: Cô tuyên dương trẻ.                                              

Thứ 6 ngày 26 tháng 01 năm 2024
* Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng:

- Đón trẻ : Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.

- Chơi : Cô cho trẻ chơi những gì trẻ thích ở các góc lớp.

- Thể dục sáng : Cô cho trẻ tập bài “Tiếng chú gà trống gọi”

* HOẠT ĐỘNG HỌC
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc: Biểu diễn văn nhệ cuối chủ đề “Động vật”

Biểu diễn các bài hát: Cá vàng bơi, Một con vịt... TT)

NH: Gà gáy le te
                   TCAN: Nhảy cha cha cha (NDKH)

I. Mục đích yêu cầu:

1- Kiến thức:

- Trẻ biết cách thể hiện các bài hát : cá vàng bơi, gà trống mèo con và cún con một con vịt...

- Trẻ biết kết hợp giữa hát và thể hiện 1 số hình thức VĐ phù hợp với nội dung bài hát

-  Trẻ hứng thú nghe cô hát bài : "Gà gáy le te" trẻ và làm động tác ngẫu hứng cùng cô.
- Trẻ tích cực hưởng ứng trò chơi : Nhảy cha cha cha.

- Trẻ biết tên trò chơi, nắm được luật chơi và biết chơi trò chơi.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng hát cho trẻ, 

- Luyện kỹ năng vận động minh họa,  múa, gõ đệm theo nhịp thể hiện được cảm xúc qua bài hát: " Cá vàng bơi, một con vịt...

 - Trẻ chơi thành thạo trò chơi Nhảy cha cha cha.

3. Thái độ: 

- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động.
II. Chuẩn bị:

	Đồ dùng của cô
	Đồ dùng của trẻ

	- Sân khấu

- Đàn ghi âm các bài hát: Cá vàng bơi,  một con vịt. Gà gáy le te.
	- Tâm thế thoải mái cho trẻ.


III.Tiến trình hoạt động  
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định : (2-3 p)

 Vậy là chủ điểm “ “Các con vật đáng yêu” đã đến hồi kết thúc . Hôm nay lớp mẫu giáo Bé A  tổ chức một chương trình biểu diễn văn nghệ với chủ đề:  “Các con vật bé yêu” 
2. Nội dung: :(  23 - 27)

2.1: Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ:

- Bài hát:" Một con vịt "

- Mở đầu chương trình biểu diễn văn nghệ  hôm nay với ca khúc “Một con vịt” : nhạc và lời Kim Duyên.Với sự thể hiện của tập thể  mẫu giáo Bé a trình bày.

- Tiếp theo chư​ơng trình xin mời nhóm bướm vàng" với tiết mục VĐTTC bài hát : “ Cá vàng bơi” - Xin mời các bạn cùng th​ưởng thức.

- Tiếp theo chương trình là một giọng ca  trong sáng ngọt ngào được bình chọn giải nhất trong cuộc thi : Giọng hát nhí năm 2019 - Đó là giọng ca của ca sỹ " Thu Hà " thể hiện với bài hát  :"Cá vang bơi  “sáng tác : Hoàng Long.

- Để góp vui với chương trình ngày hôm nhóm thỏ nâu xin gửi tới các bạn một ca khúc mang tựa đề “ Một con vịt” . Xin mời các bạn cùng  đón xem .

- Tiếp theo chương trình xin mời các bạn cùng lắng nghe một giọng điệu thân quen. Với bài thơ : Rong và cá do bạn Ngọc Hân thể hiện.

2.2: Hoạt động 2: NH: Gà gáy le te
- Đến với chương trình hôm nay cô xin gửi tặng các con bài hát Chú Voi con, xin mời các bạn cùng thưởng thức. 

- Giáo dục: Chăm ngoan học giỏi biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình, biết tránh xa con vật hung giữ..

2.3: Hoạt động 3:

Trò chơi Nhảy cha cha cha 

- Chương trình “ Con vật  bé yêu" xin tặng các đội tham gia chương trình một trò chơi “ Nhảy theo nhịp điệu”

- Cô nhắc lại cách chơi sau đó cho trẻ chơi.

Cho cả lớp cùng tham gia vào trò chơi.

- Để kết thúc ch​ương trình vui văn nghệ ngày hôm nay
3.Kế thúc. 


	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thể hiện

-1 trẻ lên hát 

- Trẻ biểu diễn cùng

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Nhóm thể hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe




                                                    CHƠI NGOÀI TRỜI
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát : Cây hoa sống đời
2. Chơi vận động: Trò chơi: Mèo và chim sẻ.

3. Chơi tự do
	* Cô cho trẻ hát bài đi chơi và ra quan sát  hoa sống đời
- Cô cho các con quan sát gì đây?
- Đây là hoa gì?

- Cô gợi hỏi trẻ để trẻ trả lời
- Gd trẻ: Chăm sóc và bảo vệ hoa
* Cô giới thiệu trò chơi- cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.
*  Cô bao quát trẻ chơi.




CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC

- Góc xây dựng lắp ghép: Xây dựng lăp ghép vườn bách thú .

  Lắp ghép các kiểu chuồng

- Góc khoa học và toán :  Chọn số lượng cho tôi. Đưa tôi về đúng nơi ở. bé giúp con vật tìm hình, xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo theo rối, tranh về chủ đề..Tách gộp trong phạm vi 3.

- Góc âm nhạc- tạo hình : XÐ d¸n vÒ  các con vËt sống trong rừng. ...Hát múa các bài trong chủ đề.

- Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc cây xanh

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Vệ sinh trường lớp, vệ sinh tay mặt, nêu g​​ương cuối tuần.

1. Vệ sinh cuối tuần.

Tiến hành:  - Cô làm vệ sinh đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học sạch sẽ, giặt khăn lau giá góc, cây xanh, cây cảnh...

2. Vệ sinh tay mặt.

- Cô cho trẻ xếp thành hàng theo tổ.

- Cô lau mặt, rửa tay cho từng trẻ sạch sẽ.             

3. Nêu gư​​ơng cuối tuần :

 - Tiến hành : 

 Cô hát cho trẻ nghe bài hát bài hát “ Hoa bé ngoan”

 Cho trẻ nhận xét về mình, về bạn đã ngoan chưa, bạn còn khóc nhè.

 Cô nhận xét trẻ.

  Bình cờ bé ngoan.

Cô phát bé ngoan cho trẻ.

 Động viên khuyến khích trẻ ch​​ưa đ​​ược nhận bé ngoa

* Trả trẻ.                                   

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Ở giờ BDVN trẻ thực hiện tốt và biểu diễn rất tự tin như Anh Thư,Trà My,Tiến Minh,Khôi .
*BP: Cô khen trẻ trước lớp để động viên trẻ.

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG 

     LỚP MẪU GIÁO BÉ B                              PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ. LỚP: 3 TUỔI B
                   CHỦ ĐỀ:THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT.
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	17
	Nguyễn Minh Tuệ
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	Phạm San San
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	Bùi Trường An
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	Trần Hạo Nam
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	21
	Phan Thị Ngọc Hân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	Bùi Đức Hưng
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	Bùi Đức Huy
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	Nguyễn Thu Hương
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	Lê Huyền Trang
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	Lê Đức Anh
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	27
	Hoàng Lê Minh Ngọc
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	Trần Vũ Thế Minh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	Bùi Đức Thân
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	Phan Thanh Trà
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	Bùi Đào Minh Long
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	Trương Thị Bảo Thy
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	33
	Hoàng Phúc Thịnh
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	34
	Hoàng Hữu Long
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	35
	Bùi Anh Đức 
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Tổng hợp
	35
	32
	35
	32
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	31

	
	Tỉ lệ %


	100
	91
	100
	91
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	89


                Giáo viên chủ nhiệm
            Hiệu Trưởng

                    Bùi Thị Hạnh                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Hà

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG

LỚP MẪU GIÁO BÉ B
PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ LỚP 3 TUỔI B
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT.

Thời gian theo dõi, đánh giá: Từ ngày 01/01/ 2024 đến ngày 26/01/2024
	TT
	Nội dung mục tiêu
	Tổng số trẻ
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Số trẻ đạt
	Số trẻ chưa đạt
	

	   1
	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học
	35
	35
	
	

	2
	MT 14. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Ném trúng đích bằng một tay
	35
	32
	3
	

	3
	MT 22. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 
	35
	35
	
	

	4
	MT 23. Trẻ nhận ra được một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng quen thuộc khi được hỏi
	35
	32
	3
	

	5
	MT 32. Trẻ biết so sánh  hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn/nhỏ hơn; bằng nhau
	35
	35
	
	

	6
	MT 33. Trẻ nhận dạng và gọi tên  các hình: Tròn, tam giác.
	35
	35
	
	

	7
	MT 49. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ.
	35
	35
	
	

	8
	MT50. Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	35
	35
	
	

	9
	MT51. Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	35
	35
	
	

	10
	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	35
	35
	
	

	11
	MT 69. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây
	35
	35
	
	

	12
	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích  được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
	35
	35
	
	

	13
	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 
	35
	35
	
	

	14
	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)
	35
	35
	
	

	15
	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	35
	35
	
	

	16
	MT 78. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	35
	31
	4
	

	
	                   Tổng đạt
	560
	550
	10
	

	
	Tỷ lệ
	100%
	98%
	2%
	


     Giáo viên chủ nhiệm                                                                                Hiệu trưởng

      Bùi Thị Hạnh                                                                                      Nguyễn Thị Hà
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